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Trong boi cdnh ngudi tiéu dung ngdy cang quan tém dén suic khoe va

an toan thyc phdm, md hinh san xudt ndng nghiép hitu cg dang trd thanh xu
hudng tat yéu va bén viing. Trong d6, nuéi Ign hitu co khéng chi gidp cung
cdp ngudn thuc phdm sach, khéng tén du khdng sinh, ma con gép phan bdo
vé méi trudng va ndng cao gid tri kinh t&€ cho ngudi chén nuébi.

Nh&m hd trg ndng dén va cdc t8 nhdm sdn xudt ti€p can ky thudt
chén nuéi Ion hitu co mét cdch hiéu qud, trong khudén khé Chuong trinh
Rung va& Trang trai (FFF), cuén Tai liéu hudng dan ky thudt chén nubi Ign
hitu cd dugc Trung udng Hoi Nong ddn Viét Nam va Trung tdm Noéng nghiép
H{u co (COA), Vién Quadn ly dat dai va Phdt trién néng thén — Trudng Dai
hoc Ldm nghiép phdi hop bién soan. Cuén sdch cung cép cdc hudng dan co
bdn va dé dp dung vé: chuén bi chuéng trai, chon giéng, qudn ly thic an,
chdm séc — phong bénh theo hudng sinh hoc va tiéu chudn hitu cg. Tai liéu
phu hgp cho cdn bé ky thudt, ndbng dan va hgp tdc xd dp dung trong thuc
tién sdn xudt quy mé vira va nho.

Hy vong cuén sdch nay sé la nguén tham khado thiét thuc, giup ngudi
chdn nuéi dinh hudng ddng dan trong chuyén déi sang mé hinh sdn xuét hiru
g, tUr dé gdép phén ndng cao chdt lugng san phdm, bdo vé sdc khoe céng
déng va phat trién ndng nghiép bén vimng.

Ban bién soan tra@n trong gidi thiéu!
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DANH MUC VIET TAT

COA Trung tém Nong nghiép hitu cg

DOM Domperidone

FAO T6 chiic N6ng nghiép va Luagng thuc Lién hgp quéc
FFF Chugng trinh RUng va Trang trai

GMO Genetically Modified Organism

HH Hén hop

HCG Human Chorionic Gonadotropin

LRHA Luteinizing Hormone — Releasing Hormone Analogue
TCVN Tiéu chudn Viét nam

Théng tin hinh anh:

Tai liéu cé s dung mét s6 hinh dnh do déng nghiép, Trung tdm Néng
nghiép hitu ca (COA), cdc hgp tdc xa va t6 hgp tdc Ia thanh vién Chudng
trinh Ring va Trang trai (FFF) cung cdp. Hinh dnh dudc st dung phuc vu
muc dich minh hoa ky thugt, dao tao va phi thucng mai.

Chén thanh cdm on cdc cd nhén va don vi da hé trg va chia sé tu liéu hinh
dnh cho tai liéu nay!
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1.1. Cac yéu cau chudng trai

- Yéu cau chung: Khu vuc chdn nudi Ign hitu cg dugc khoanh vung
thiét k€ ddm bdo cé ving dém, khu vuc chdn nudi bao gom: hé théng
chuéng nubi, khu van déng ngodi trdi, khu chdn tha tu nhién va ving
trong cdy lam thdc dn chdn nudi phdi dam bdo tdch biét nhung lién hoan,
dé dang di chuyén qua lgi, d& qudn ly, cdch ly khi can thi€t va hé théng
phu trg. Quy mo cla hogt déng chdn nudi phdi tudn thu theo mot ty 1é
dién tich dat phu hgp, dua trén mét su cén béng gilta cdc dan vi chén
nudi, sén xudt thic dn chdn nudi va qudn ly phdn bdn.

- Yéu céu dia diém chdn nubi hitu cd phai dugc lua chon ddnh gid
dam bdo du lugng kim logi ndng, thudc bdo vé thuc vat va cdc chét cam
khdc dat tiéu chudn theo quy dinh clia Quy chudn Viét Nam hién hanh. Do
vAy cd s chdn nudi can phdi ldy méu dat, nudc uéng, nudc tudi, san phédm
gui di phén tich dé ddnh gid mdc d6 ton du cda kim logi ndng, thuéc bdo
vé thuc vat va cdc chdt cdm khdc.

- Yéu cau vung trong cdy lam thdc dn va khu chdn thd tu nhién cho
Ion phdi tuén thd cdc yéu cdu chung cla tiéu chudn TCVN 11041-1:2017;
tiéu chud@n trong trot hitu cd TCVN 11041-2:2017 va tiéu chudn chdn nudi
h{ru cd TCVN 11041-3:2017.




- Yéu cau vung dém, hang rao cdch ly phdi c6 d6 cao va bé rong

phu hgp va ngdn chdn dudc cdc nguén gdy 6 nhiém xung quanh ngodi

khu vuc chdn nubdi hitu co.

- Yéu cdu khu vuc chdn nudi, khi thiét ké phdi dam bdo su thich

Ung vdi diéu kién khi hdu clia vlng, tdp tinh va ddc diém sinh hoc cuta Ign,

hé théng ha tang dd dién tich trong chuéng, khu vén déng ngodi tr&i

thudn tién trong nuéi dudng, chdm séc déng vat (cho dn, cho udng) va cé

chuéng nudi nhét tam thdai.

Dién tich t&i thi€u chuéng nudi nhét va khu vén ddng ngodi trdi cho Ign

Dién tich trong
Loqi vat nuéi chuéng
(m?*/con)

Dién tich ngoai trgi (dién
tich vén déng khéng ké
bai chén thd) (m?/con)

Lgn ndi dé va dan con
nudi dén 40 ngay tudi 7.5

25

Lon vé béo

- dén 50 kg

- trén 50 kg dén 85 kg

- trén 85 kg dén 110 kg

-trén 110 kg

Lgn choai trén 40
ngay tuéi dén 30 kg

Lgn giéng

- Lgn cdi hdu bj

- Lgn duc hdu bi

- Lgn duc dé phéi giong
tu nhién




Lgn phdi dugc hoat déng tai khu vuc vdn déng ngoadi trdi. Hoat
ddng ngodi déng co dugc khuyén khich nhung khéng bat bubc. Khu vuc
ngodi trdi cho Ign cling cé thé bao gém riing hodc méi trudng tu nhién
khdc, trong trudng hdp nay, nguyén tdc tuong tu lién quan dén quan ly
déng cd dudc dp dung, tic & hé thdng qudn ly dugce thiét k& dé trdnh
suy thodi d@t, thiét hai lau dai dén thdm thuc vat hodc nudc bi & nhiém.

Lgn ndi dugc nhot theo cdc dan, chi ngogi tri Ign & giai doan
chilfa cubi va trong giai doan cho con bu. Mét hé thong quan ly dudc
thié€t ké dé trdnh nhot Ign ndi, nhét Ign dude phép t6i da la 5 ngay khi
can thiét dé bdo vé Ign con. Cé badi chdn thd riéng dé€ bdo vé Ign trong
thgi gian ddéng duc Ia 5 ngay hodc vi ly do stc khde khdc cta Ign ndi.

Lgn cd thé dugc nhét trong chudng riéng biét néu ¢ ddm bdo
ti€p xuc thi gidc va khudu gidc véi nhiing con Ign khdc.

- Yéu cau khu vuc phu trg ddp Ung nhu cdu s dung, tién dung
va ddp Ung quy dinh lién quan vé thu gom, tdp két va x ly chét thai
(rdn, 1dng), chat thdi sinh hoat, chat thdi nguy hai, hé théng nudc uéng,
nudc vé sinh, nha kho, giao thong ndi bo.

1.2. Chudng nudi va san chei
1.2.1. Chon kiéu chudng

- Kiéu chuéng ldn dan gidn
dat tai bdi chdn thd, vét nudi dugc
thd bdi chdn vao ban ngdy, dém vdo
chuéng nghi. Hodc khi tr&i mua, gid
rét vét nudi tu do chui vaio chuéng
trdnh mua gid, gid rét. Bdi chdn phai |

c6 hang rao bdo vé, trén bai chdn He

nén cé cdc hé nudc dé cho Ign tdm . N o s s
. ) j Chubng nubi Ign dat & bai chdn

va ddm lam mét vé mla he. Sén chai

nén thiét k& theo k& hoach luén

chuyén dé ddm bdo an toan dich

bénh v& ngudn dinh dudng.
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- Kiéu chuéng nubi nhét cé thé
thiét ké bdng nén déat cing, gach
hodc ldng xi mdng, nhung nén
chudng dugc rdi chat dén 16t va cha

yéu s dung nén chuéng dém |6t

sinh hoc (mun cua, dét, mudi...).
Chuéng Ign ki€u dan gidn
1.2.2. Chudng nudi va san choi

Chuéng nubi Ign thit Chuéng nubi Ign ndi dé

- Chuéng nubi phdi dugc phdn 6, théng thodng, khé rdo sach sé. Vdach ngdn
cdc 6 chudng cao 1,2 - 1,5 m (Ign rung), 0,8 - 1,2 m (Ign néi). Clfa chudng thiét
k€& mat trudc réng 60 cm, ¢ clfa ra vao san chai.

- Yéu c@u vé san chai ngodi trdi khdng qud 50% dién tich dugc phd mdi.

- Khu chén tha dugc tréng ¢d it nhét I 150 ngdy (trir Ign cai stia va thit), c6 chd
ndm, bdng rém va mdt mé, chd ndm phai sach sé khd rdo. Lgn ndi nudi chén thd
ngodi trdi var Ign con cla chidng dudc chuyén dén chuéng nudi cé sdn choi ngodi trdi
dén khi cai stra ldc 7 tudn tudi.

Chuéng ndi nuéi con Chuéng sau cai siia



Khu chdn thd Ign thit Khu chan thd Ign ndi
- Nén chuéng dugc trdi dém I6t bdng mun cua, dat do, trdu, rem ra...
c6 dé day 0,5 - 0,7 cm, d6 Gm 20%.

1.3. Dung cu chan nuéi

- Mdng an:

+ SU dung mdng ty déng hodic mdng xdy bdng gach ldng xi mdng,
Ibng mdng Idng nhan hinh long mdng, cé thé 6p gach men.

Mdng an tu déng cho Ign

+ Néu nudi nhét mdng @n dugce ddt trong chudng nudi, néu nudi tha
ngodi tréi mdng dn dudc ddt ¢ san chai hodc bai chdn, hang ngdy co, riia
vé sinh sach sé.

- Mdng uéng:

+ SUr dung mdng uéng tu déng hodc xdy bdng gach, xi mang...

+ Mdng uéng chudng nudi nhét dat & cudi chuéng (Ign thit ddt & 6
bé tdm), chuéng chdn thd mdng uéng ddt & san chai, hang ngay co, ria
vé sinh sach sé.

- Cdc dung cu chdn nudi khdc: Dung cu vé sinh, mdy bom nudc, béng
dién chiéu sdng, den sudi, quan do bdo hé lao dong.
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CHON GIONG LON HU'U CO

2.1. Tiéu chuin con giong

- Chon gidng Ign phu hgp vdéi diéu kién moi trudng va sdn xudt tai
dia phuang, dong thdi cé khd ndng dé khdng mot s6 bénh va ky sinh
trung phé bién.

- Con giéng phai dugc chon tU cg s& chdn nudi hitu cg, néu khéng
cé con giéng hitu cd thi ¢é thé chon Ign nudi théng thudng ngay sau khi
cai stra, s6 lugng con cdi giéng cé thé thay d6i hang ndm t6i da 1& 20%, ty
I& nay cé thé téng lén dén 40% khi nudi giéng mdi, thay déi giéng mdi
hodc md rong trang trai.

- Viéc nhén giéng dua trén hinh thdc sinh san tu nhién Ia chinh,
dugc phép thu tinh nhén tao nhung khéng khuyén khich st dung phudng
phdp nay.

- Cam s dung ky thudt cdy phoi va nhdn bdn, hormon kich thich
sinh sdn.



2.2. Mt s6 giong lgn

*Lgn Mudng Khuong

- Lgn Mudng Khuong dugc nubi
6 moét s6 dia phuong vung nui phia
Bdc va Tdy Bdc. Toan thdn Ign mau
den, cé dém trdng & trdn, bén chan
va chép dudi, tai to va rd, mém dai.
Khd ndng sinh sén kém, dé 6 - 8
con/lla, sinh trudng chdm, Ign thit 1
ndm tudi cé khaéi lugng 60 - 70 kg.

*Lgn Meo
- Lgn Meo dudgc nudi & vung
nui phia Tay tinh Nghé An. Lgn cé
mau den, tai to, mém dai. Khd ndng
sinh sdn va cho thit cla Ign Meo
tusng ty nhu Ign Mudng Khuaong.

*L.gn Mdng Cai

- Dau den, gilta trdn c6 mot
dém trdng, mém trdng, bung va
bén chén trédng, c6 mét vanh trdng
vat qua vai v& méng cé hinh ddng
nhu cdi yén ngua. Bé tu 10 - 15
con/lta. Thich nghi cao, suc dé
khdng tét.

Lgn Mdng Cdi




*Lgn Hudng

- Lon ¢6 léng, da mau tréng, &
phan dau va phan méng cé mau den, vi
tri ti€p gidp vung l6ng trdng va 16ng den
cd mot vét den mG. Lgn Huong thanh
thuc sém, Ign duc tr 40 - 50 ngay tudi,
Ign cdi 3 - 4 thdng tudi. Tudi dé Ita dau
11 - 12 thdng, s6 con sd sinh séng 5 -
11 con/é. Khéi lugng trudng thanh Idc 8
thdng tuéi dat 35 - 40 kg/con.

*Lgn Tap Na

- Lon Tdp Nd c6 mau sdc léng
da rat déc trung la 16ng va da déu
den, diém trdng gilta trdn, 4 céng
chan va choép dudi, bung cé mau
den. Lgn rdt dé& nudi, pham an, an
khde, stic khdng bénh tét.

*Lgn riing

- Lgn cé mau 16ng khéng déng
nhat, né dudc phdn chia theo tling
vung khdc nhau va thay déi theo
thdng tudi. Giai dogn nhé todn than
¢4 nhiéu mau vang thdm, den, bac,
hung. Giai doan trudng thanh cé 16ng

hai bén md mau bac, viing bung mau

Lon ring

tréng duc, con lgi toan thdn mau ndu
hung hodc den hung. Lgn ring 1a mot
lodi déng vat dn tap, cdc logi thic dn
bao gém: thdn, r&, cd, qud, 14 cdy,
canh céy, vé cdy va chéi, con trung,
giun dét...



2.3. Chon loc Ign giong

*Chon Ign duc giéng

- Chon giéng Ign thich nghi véi diéu kién tu nhién cia dia phudng, suic
s6ng va suc khdng cda vat nudi véi dich bénh cao, vat nudi khde manh va
khoéng cé bénh tat.

- L& con cla b6 me phdi dugc nubdi theo phuong phdp hitu cg ngay tir
khi ching sinh ra. L& con giéng dugc tao ra bdng hinh thdc sinh san ty nhién.

- Chon con ¢4 ly lich r& rang, bé phdi dat déc cdp va me phdi dat tU
cdp | trg 1én va xudt phdt tir nhitng co sd gidng lgn chdn nudi hitu co cé uy tin.

- Ngoai hinh phdi mang dudc cdc nét ddc trung cla giéng, cdc bd
phdn can can déi hai hod va lién két chdc chdn. Hai dich hoan cén déi, to,
ndi rd, gon chdc, phém chdt tinh dich tét.

*Chon Ign cdi sinh sén

- Chon Ign cdi giéng tUr nhitng Ign bé me cé tinh dé sai, con déng déu,
to mép, khéo nubi con, trong lugng cai sita cao, chu ky dong duc déu va sém
dong duc sau khi cai sta.

- Sau cai stta dén 6 thdng tudi, nhitng Ign cé tdng trong nhanh, tiéu
tén thic dn it, khoé manh dudc uu tién chon lam Ign cdi gidng.

- Chon giéng Ign ndo thi Ign cdi phdi cé ddc diém ngogi hinh ddc
trung clia giéng:

+ Da bdong mugt, tinh tinh nhanh nhen.

+ Co thé phdt trién can doi, déu to vira phdi, trdn réng, mat lanh, vai nd
day ddn, nguc sdu roéng, lung dai vita phdi, it véng, bung tron khéng x&, méng
dai vira phdi, rong, khdu dubi to, dudi ludn ve véy.

+ Bon chéin: Bén chdn chdc chdn. Khodng cdch gitra 2 chan trudc va

2 chén sau réng virfa phdi. Méng khéng toe. Bi diing tu nhién, khéng di ban.




Chan thang, t6t Chéan di d8u méng, 16t Chén di ban, khong 18t

Vai va méng Ign nhin ti trén Chon Iua chdn Ign cdi sinh sén

+ VU va bd phén sinh duc: Cé 12 vu trd |1én, khodng cdch gilta céc

ndm vu déu, khéng cé vu ke, cdc ndm v néi rd va cdch déu nhau, khodng

cdch gilta hai haing vi gdn nhau. Am ho phdt trién binh thudng, can déi,

khong co di tat.

- Tuéi déng duc 1an déu phu hgp ddc diém giéng (Ign ndi khodng 5
- 6 thdng tudi).

- Chon giéng lan 1 ldc 2 - 3 thdng tuéi, chon lan 2 khi Ign dat tudi
phdi giéng (Ign ndi 5 - 6 thdng tudi) khéi lugng Ign néi dat t6i thiéu 50 - 55
kg & 7 - 8 thdng tudi.

*Chon Ign nubi thit

- Lgn giéng tU nhimng hé chdn nudi hodc co s6 cung cép con giéng
tin cdy, ré ngudn goc. Lgn dd dudc tiém phong day dd cdc logi vacxin. Lgn
cé khéi lugng déng déu, 2 thdng tudi dat 6 - 8 kg/con (Ign ndi) va pham an.

- Ngoai hinh phdt trién can déi, da méng l6ng thua 6ng mugt, khée

manh, hoat bdt nhanh nhen, mat tinh.




CHUAN BI
THUC AN HUU CO

3.1. Yéu cau vé thic an hitu co

- H6 chdn nudi Ign can cung cdp 100% thdc &n hitu cg cho vat nudi
(ké cd vat nubi dang trong giai doan chuyén déi).

- H6 chdn chdn nuédi phai tu cung cap dugc téi thi€u 50% lugng thiic
dn hitu cg (tinh theo chat khé) theo nhu cau cda vat nudi bao gom lugng
thuc vat tai khu vuc chdn thd tu nhién, lugng thdc dn thu hoach tir tu sdn
xudt v& thiéic dn mua vé tif cd sd hgp tdc san xudt hitu cg trong khu vuc.
Trong trudng hgp hd chdn nudi khéng tu sdn xudt thitc dn hitu cg, thi c6 thé
lién két vdi co s trong trot hitu cd trong vung dé ddm bdo lugng thic &n nhu
yéu cau cla tiéu chudn. Tuy nhién, ho lién két phai trong trot theo phudng
phdp hitu cg va phdi cam két vé tinh toan ven san phdm hitu co (thudng thé
hién trong hgp déng cung cap hodc thda thudn hgp tdc gitia 2 bén). M6t s6
yéu cdu cu thé:

+ Hé chdn nuéi cén cung cdp kién thic, hudng dan cu thé cdc yéu
cAu vé sdn xudt thic dn hitu cd cho ho lién két ddp Ung cdc yéu cau theo
quy dinh (theo TCVN 11041-1:2017 va 11041-2:2017).

+ C0 s8 hgp tdc phai ddm bdo ghi nhdn va luu tri day da cdc théng
tin tr dau vao dén dau ra cda qud trinh san xudt thdc an.
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+ Trong qud trinh san xudt néu cé van
dé phdt sinh déi véi cdy tréng va sdn
phdm phai dugc kip thdi théng bdo dén
ho chdn nudi dé cé phuong dn thay thé
va bién phdp x ly déi véi 16 sédn phdm
khéng ddp Ung yéu cau.

- Trong thdi gian chuyén déi, vat nubi
dugc duy tri trang thdi hitu cg bdng
cdch cung cép thdc an, it nhat l1a 65%
(tinh theo chat khé) thdc an hitu co.

- Trong qud trinh chan nudi néu hd
chdn nudi ching minh dugc rang khéng
thé cung cdp cho vét nudi 100% thic an
hitu cg vi cdc sy cé bat ngd do thién
nhién hay con ngugi gdy ra hodc do cdc
diéu kién khi hGu qud khdc nghiét, thi
phadi st dung ty Ié thic an hitu cg (tinh
theo chat khd) khdng it han 80%, s6 liéu
cu thé dudc tinh dua trén nhu cau thic
an chdn nudi hang nam.

- Kh@u phén an cho Ign hitu cd phdi
ddp Ung cdc yéu cau Ign con phdi dudc
bu stta me trong thdi gian it nhat 4 tuan,
Ign trudng thanh phdi dudc cho dn thic
dn thé dudi dang tuci, khé, 4 chua mai
ngay.

- Nudc uéng cho Ign hitu co phai dép
Ung yéu cau vé an todn thuc phadm
(ATTP) theo quy dinh hién hanh.




.

- Viéc b6 sung phu gia vao thic an chén nudi, chét hé trg ché bién va
cdc chat dinh dudng dé ddp ing nhu cau dinh dudng duy tri stic khde va
quyén Igi vat nudi, nhu cau sinh ly va tdp tinh vén cé cla vat nudi phai
ddam bdo chi dung cdc chét trong danh muc quy dinh cda tiéu chudn TCVN
11041-3:2017. Cy thé:

+ Cdc nguyén liéu nay khéng chia cdc sinh vét bién déi gen va sdn
phdm tU ching, cé nguén gdc tu thuc vat, khodng chat hodc déng vat
(khéng cung loai).

+ Khéng nén st dung thdc dn cé nguén géc tir déng vét cé vu, tru
stfa va1 cdc san phdm siia, thiy san va san phém thdy san.

+ Khodng chat, cdc nguyén t6 vi lugng, vitamin, tién chat chi dudc
st dung néu ching cé nguén géc tu nhién. Trudng hgp bdt bubc phai
cung cdp trong giai dogn ngdn hodc bdt budc thi c¢é thé s dung cdc
nguyén liéu téng hgp nhung phai kiém sodt dudc nguén géc va qud trinh

san xudt rd rang.




+ Chi sir dung cdc chét phu gia va cdc chét hé trg ché bién cé ngudn
géc ty nhién, cé thé dung probiotic, enzyme va vi sinh vt nhung khéng phdai
dang bién déi gen.

+ Khong dugc st dung thudc khdng sinh, chat kich thich sinh trudng
hodic bat cl chdt nao nhdm kich thich sinh trudng hodc kich thich sinh sdan
lam thic dn.

+ C6 thé s dung mudi bién, mudi md, ndm men, enzyme, vdng siia,
dudng, cdc san phdm tU dudng (vi du: ri mat) va mat ong dé lam chdt phu
gia v& chdt hé trg dé U chua thdc dn nhung khéng dudc cé nguén goéc bién
ddi gen. Trong diéu kién khong thich hgp cho 1én men, cé thé st dung cdc
vi khudn sinh axit (axit lactic, axit axetic, axit formic va axit propionic) hodc
cdc sén phdm axit tu nhién.

- Thdc dn chdn nudi Ign hitu cg va thic dn chdn nuéi khéng hitu co
phai dam bdo dugc nhan dién va dudc bdo quan riéng ré trdnh nhdm lén.

3.2. Cacloai thitc an

*Lia (thoc)
Théc c6 2 phan: Vo tréu bén ngodi, I6p véo méng bén trong (cdm)
bao quanh hat gao. Théc duge dung chi yéu dung & dang gao,
cdm cho lgn. V& trdu chiém 20% khéi lugng cla hat théc, né rat
gidu silic va thanh phan chd yéu la cellulose. Cdm gao chia
khodng 11 - 13% protein tho va 10 - 15% lipit.

*Tam
Tdm gao cling lad moét phu phdm tU lda cé gid tri dinh dudng gan
tugng duang vdi ngd. Tam cé thé s dung trong thdc dn cta Ign
nhé vi dé tiéu hda. Thanh phan bot dusng 72%, protein 8,4%. Cé
thé st dung trong khdu phan ty & nhu sau: Lgn duc, ndi: 30%, Ign
thit 60 - 70%, Ign con 75%.




- Cdm thé: Thanh phan protein 12,4%, chat béo 13,5%, chdat xo
11%, bot dudng 49,29%. Ngodi ra trong cdm to cé nhiéu vitamin
B1, c6 nhiéu chéat xo nén cé thé st dung cho Ign ndi sinh sdn va
Ign choai. Lgn con &@n nhiéu dé bi tiéu chdy va hé sé tiéu hod gidm.
Lgn thit nudi toan b&ng cdm to thi chédm I16n va m& nhéo. Nén trén
cdm to Ign choai tr 10 - 20%.

- Cdm nhuyén: Tuy l&d cdm nhuyén dé tiéu hod hon va cé nhiéu
chdt dinh dudng haon nhung chdng ta cling khéng nén s dung
qud 25% cho Ign con va Ign 18n.

S dung ty I& cdm trong khéu phdan én cuia cdc loqi Ign

Loaqi Ign Ty |1& trong khdu phan (%)

Lon con cai stta muc téi da 15

Lgn hdu bj va Ign thit 30




*Ngo
- Ng6 gém 3 logi: Ngd vang, ngé tréng va ngd dd. Ngoé vang chia
sdc t6 crytoxanthin I tién chat cta vitamin A. Sdc t6 nay cd lién
quan tdi mau sdc cia ma, thit khi vé béo gia stc. Ngb dd, vang cé
ham lugng caroten cao han ngd trdng, con gid tri dinh dudng khdc
tuang tu nhau.
- Ng6 chtra nhiéu vitamin E nhung it vitamin D va vitamin nhém B.
Ngb chia it canxi, nhiéu photpho nhung chi yéu dudi dang kém
hdp thu la phytate.
- Ngé la logi thic dn gidu ndng lugng, gid tri protein thép va thiéu
cdn d6i axit amin. Ngé chda 730 g tinh bét/kg vat chéat khé.
Protein tho tUr 8 - 13% (tinh theo vt chat kho). Lipit cla ngd tu 3 -
6%, chd yéu la cdc axit béo chua no, nhung lad nguén phong pht
axit linoleic.
- Ngb la loqi thic dn chd yéu dung cho gia stc va la logi thdc dn
rdt giau ndng lugng, 1 kg ngd hat cé 3.200 - 3.300 kcal ME, xdp xi
24% protein thé, 3 - 5% xa thd. H6n hgp nay thich hgp cho tdt ca
cdc loqi Ign.

S dung ty 1& ngé trong khéu phén an cda Ign choai

Loaqi Ign Ty 1& trong khdu phan (%)
Lgn con cai stta muc t6i da 30
Lgn sinh trudng 4 - 8 thdng tudi 35

*san

- Cl sdn cé chda nhiéu tinh bodt, nhung it protit, vitamin, chat
khodng. Trong cl sdn tugi cé: 18,5% gluxit; 1,17% protein; 0,25%
lipit va 14% Ia chat xa. Cd sdn khé bdéc vo cé 72,8% gluxit; 2,38%
protein; 0,8% lipit.

- B&t sdin khé cd thé str dung 30 - 50% trong thiic &n hén hap nuéi Ign.
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*Khoai lang

- Khoai lang tugi c6 ty & nudc 68%, protein thé thap 1,3%, 21,17%
gluxit, 0,47% xenlulose, 0,8% chdt khodng va néng lugng 600 kcalo
ME/kg. Cu tugi ¢ thé cho Ign sinh sdn va Ign vé béo &n séng. Khoai
lang kho cé thé nghién thanh bot cho Ign dn va st dung 20% trong
khdu phén thic én cia lgn vé béo. NEu cho &n qud muc sé mdc
bénh toan huyét hodc kiém huyét, nén phéi hop < 30% khéi lugng
khdu phéan, néu cho an qud nhiéu con vét dé mdc ching tiéu chay.

*Khoai tay

- Khoai téy c6 protein thap, xg it, chd yéu la tinh b6t 70%, 10% la
protein (50% la nita phi protein), xa < 2%. Khoai tdy |a logi thdc an
rat thich hop cho Ign, 1a logi thdc @n gidu néng ludng: 1 kg khoai
tdy cd gid tri 3,85 Mcal DE. Ty |é tiéu héa 90 - 93%.

- Khoai tdy nghéo khodng, ham lugng Ca thdp, khodng 20%
protein 6 dang phytate. Trong khoai tdy cé chat solanidine (cd vo
xanh, cd non) thudng géy ra bénh viém da day rudt déi véi déng
vat, khi s& dung can ndu chin.

- Mdc st dung cho Ign sinh trudng (< 50 kg) tir 10 - 15% trong
khdu phan, Ign vé béo cé thé sit dung t8i 30% trong khéu phan.

*Bot ca

La logi thdc @n bé sung hoan hdo cho Ign, la logi thic dn gidu
protein, chdt lugng protein cao. Logi bt cd t6t chia 50 - 60%
protein, ty & axit amin cdn d6i, cé nhiéu axit amin chda luu huynh,
gidu Ca, P, giau vitamin B12, B1 ngodi ra con cé vitamin A va D.

*Bot dau tuong

- Bdu tuong la mét trong nhiing logi hat ho dau cé khodng 50%
protein tho, trong dé chda day di cdc axit amin thiét yéu nhu
cystine, lysine, nhung methionine 1a axit amin han ché th& nhét, va
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16 - 21% lipit. Trong ddu tudng cé nhiéu logi khdng dinh dudng,
gébm cdc chat Uc ché enzyme protease, lectin, phytoestrogen
(estrogen thuc vat), saponin, goitrogen (chdt gdy budu cé).

- Ddu tuang giau Ca, P hon so vdi hat coc, nhung nghéo vitamin
nhém B nén khi st dung phdi rang, ndu chin va bé sung thém

vitamin nhém B, bot cd.

3.3. Ty 1€ cic loai thiic #n trong khau phan
- Ty 1& thic &n tinh trong khdu phéan dédm bdo khodng 60 - 70%.
- Ty |é céc loqi thic &n tinh trong khdu phan cho phép s dung nhu sau:

Nguyén liéu Ty 1é t8i da trong khdu phén
Ng6 hat 60%
Gao, tdm 25%
Cdm gao 30%
Bét sdn khé 25%

- Ty 1é thidc &n giGu dam va thic dn bé sung st dung trong khdu
phan cho Ign it hon chi khodng 1/3 t8ng s6 trong khdu phén.

Nguyén liéu Ty 1 t6i da trong khdu phéan
Hat db tuong 25%
Khé d6 tusng 20%
Khé dau lac 10%
Bo6t cd cé ty 1é dam > 60% 5%
R mat 5%
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3.4. Cach 1ap khau phan in ban dia

Than chuéi thdi nhé khodng 1 - 2 cm, tron
vdi dudng theo ty |é 1/1, trén déu; cho vao
binh, dung gidy sach bit kin, budc chdt miéng.
U 5 ngdy (dung dich than chugi).

Hén hgp 1
(HH 1)

Rau muéng bdm 2 - 3 cm (1 kg rau + 1 kg
dudng) trén déu, cho vao binh, phi mét I6p
dudng trén mat, ddy kin, budc chét. U trong
mot tudn (dung dich rau muéng).

Ngdi clfu, bdm nho 1 - 2 cm, trén véi dudng
theo ty |é 1/1, cho vao binh, pht mét 16p
dudng trén mdt. Bay kin, budc chat. Ngam
trong 5 ngay (dung dich ngdi ctu).

Quad chu6i bdm nhé 1 - 2 cm trén véi dudng

theo ty |é 1/1, tron déu, cho vao binh phd mot
I8p dudng Ién mat, ddy kin, budc chat. Ngdm
trong 5 ngay (dung dich qua chugi).

Mdng tre cao khodng 10 - 15 cm ch@t nho
2 - 3 cm, trén vdéi dudng theo ty 1& 1/1, tron
déu, cho vao binh, ddy kin, budc chdt. Ngam
5 ngay (dung dich mdng).

Bu dd qua khodng 1 kg/qua, bé 1éch 2/3 doc theo
qud, bé hét hat. Cho dudng vao xdp xi 2/3 phén 1én
clia qud, sau d6 ddy lép kia [én va dé trong thdi gian 5

ngay sé dudc dung dich du di. Dung bén cho cdy dn
quad lam tdng dé ngot clia qud vao thdai ky sinh san.

Hén hgp 6
(HH 6)



- Cdch phai tron thic dn ban dia:

e A=HH 1+ dudng theo ty & 1/1; ngdm 1 tudn

e B= A+ nudctheo tylé 1/1.000

e C =B + cdm theo ty 1& 1/1, tron déu cho dén khi cé d6 am
khodng 70% (ndm trong tay khéng thdy cdm rdi ra & dugc). U 3
ngdy trén nén dat

e D =C+ dat do theo ty & 1/1, 4 3 ngay

e D + beo, rau theo ty I 1/1, 0 trong 24h

e Ldy 50% hén hdp nay + 50% thic @n thudng cuta Ign, cho dan,
rat tot
LAy D + phén chuéng theo ty 1& 1/1, 4 7 ngay, cho Ign dn, cé thé

thay thé dugc 30% thurc an.

3.5. Ché bién thiic dn (i 1én men thic in tinh)
- Nguyén liéu: b6t ngé, cdm gao, bét sdn, cdm mi...
- Pha dung dich EM:
+ Ty Ié pha dung dich EM:
EM1 st dung ty 1&€ 3% (100 lit dung djch EM: can 3 lit EM1 va 3 it ri
mat, 1 lit ri mGt tucng duong 1,5 - 1,7 kg, 1 kg dudng ndu tuong dudng 1
Iit).
EM th( cap ty 1€ 5% (100 Iit dung dich EM: can 5 lit EM thd cdp va
5 lit ri mat).
+ Cdch pha: Pha 100 lit
Dung nudc dm 30 - 35°C, chd y nudc khdng cé sdt, chdt khdng
khuén va Clo.
Cho 10 - 15 lit nudc vao thung, sau dé cho ri mat vao khudy déu,
roi ti€p tuc cho EM vaio khudy déu ta dugc hén hgp dung dich EM.
D6 tiép lugng nudc con lai vao thung cho da 100 lit dung dich EM.
- Cdch U thic an tinh:

Budc 1: Lép ddy trdi déu 16p thdc é@n tinh (b6t ngd, cdm gao) xudng
bat véi dé day 20 cm tudi déu dung dich EM, ddo déu tao d6 ém khodng 40%




(théng thudng thdc dn cé d6 ém 12 - 15%, do vdy chi tudi thém 25 - 28%
lugng nudc Ia dG 40%). Kiém tra d& dm bdng cdch béc mét nédm thic an...

trén tay quan sdt:

+ Néu nudc chdy thanh giot hodc dong gilta cdc ngdn tay, thic dn
qud udt (a).

+ Néu khéng cé nudc hodc khi bdp vao va md long ban tay ra ma
khéng thdy thdc dn cé dang hinh tron thi thic dn qud khé (b).

+ Néu khéng cé nudc hodc khi ndm tay lai thic dn cé dang hinh
tron, thi lugng nudc trong déng U la vira dd (c).

@) @ (b) gf © % ; ;

D6 dm qud udt D6 dm qud khé D6 dm phu hgp

Budc 2: Bua thic dn vao thung G theo ting I8p, dén khi day thung.

Budc 3: Phu bat 1én bé mat cla thung U thic an, thdi gian u 5 - 7
ngay vao mua hg, 8 - 10 ngdy vao mua déng.

Budc 4: Kiém tra thung U, sau 2 - 3 ngdy dung tay kiém tra, néu
thdy thdc dn néng 1én va cd mui thom diu 1a dugc. Néu thdc &n lanh cén

kiém tra va U lai.
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Anh minh hodr p\ Intefhet.|

NUOI DUGNG, CHAM SOC LON HUU CO

4.1. Nudi dudng, cham soc l¢n nai sinh san
4.1.1. Nudi dudng lgn nai sinh san

Lgn c6 khd ndng s dung hau hét logi thdc dn va thirc én tim dugc
trong dat. Lgi dung ddc diém nay lam cd sé vat chat phong phu cho trai
chén nuéi Ign va chdn nudi hdn hap hitu co.

*Chadn tha Ign ndi

- Tét cd cdc loqi Ign déu dudc van déng, thudng thic va hudng Igi
8 ngodi trdi vaio lUc thai tiét thudn Igi. Lon ndi sinh sdn phdi cé quyén dugc
chdn thd vao déng c6 vao mua he, nhung cé thé gilt trong nha vao mua
ddng. Lon nudi thit cd thé dugc gilr trong chudng trong sudt cd ndm,
nhung phdi cé clra cho ra ngodi moét khu vuc van déng tu do ngodi trai
(san chai).

- Lgn nudi 8 ngodi tréi thudng cd suic khde rat tot. Mdc du, tdc déng
khoéng t6t cha diéu kién thdi ti€t xdu nhung khong cé véin dé, mién 1 chidng
c6 khd ndng chui vao mét 1dn (chuéng) kho véi 6 16t nhiéu rem. Trén thuc té,
nhiét d6 mua he thudng ld moét s6 van dé 16n déi vdi Ign.

- Lgn chdn thd trén déng co dugc hudng Igi tir khong khi trong
lanh, dnh ndng mat tr&i, nhiéu thdc &n thé va thdc an trong dét, gilr cho

ching khde manh va lam tdng khd ndng khdng bénh cda ching.
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- Lgn khéng dugc nudi nhiéu hon 6 thdng trong cung mét vung dat.
Mdng dn va 1dn nudi cha chidng dugc di chuyén xung quanh khu vuc nubi dé
gidm tdc déng cua dat va phdn lgn. Cdc déng c6 nay sau dé dudc gilr
"khong cd Ign" trong khodng 2 ndm.

- Cdc vung dat cha yéu dudc st dung dé san xudt thiic an thoé cho Ign
nhu 1& 1da, ngd, khoai tdy, khoai lang, dd tuong, lac, cd... nhung viéc ludn
canh cdy tréng cling dugc tréng theo vu mua. Cdc loai cdy trong dudc sdn
xudt theo tiéu chudn hitu cg. Viéc tréng cdy thdc dn nay phdi dam bdo Ign
dugc cho dn thdc dn théd xd va it nhat 80% thidc dn dudgc trong hitu ca.

- Ngoui ra, Ign dugc @n thdc dn thé xanh, mam, ré cdy trén déng co
hodic sif dung thic an 4 chua véio mua déng. Thic @n 1& ¢, mém, ré... chiém
khodng 15% chét béo thiic dn cta lgn.

*Nudi dudng Ign con mét tuan tuéi

- Lgn con dé ra phdi cho bu du sita it nhat dén 40 ngdy, nhat la stta dau
c6 khdng thé gitip Ign con khdng lgi mot sé bénh.

- Lon con md cbi hodic yéu cé thé dudc cho dn bdng sita non cla bo,
stfa bo, stta dé hodc sita thay thé vdi diéu kién sira nay dugc chiing nhén
hitu co.

- Lon con sinh ra phdi dugc sudi am dé giam ty 1é gdy tir vong. Néu

dé bi lanh, Ign con yéu va chdm chap, dé bi dé bep va chét déi.

- Diéu chinh sé Ign con theo s6 lugng nim vu cta Ign ndi. Néu s6 con
thi€u c6 thé chuyén Ign con tUr ndi ndy sang ndi khdc trong khodng 3 - 4

ngay sau khi dé, do d6 can diéu chinh sinh san cho 4 - 6 ndi dé vao mot thdi
diém nhat dinh. Chénh léch tuéi gilta cdc Ita dé khéng dugc qud 1 tudn.




- B& sung sdt cho Ign con 2 Ién vao 3 ngdy tudi va 10 ngdy tudi sau

khi sinh, d& ngdn nguia Ion phdt trién kém, ué odi, 1dng xu, phdn trdng...

- Lan con khéng dudc s dung bién phdp cd hoc lam thay déi co
thé. Tuy nhién, né dugc phép badm nanh cda Ign con néu dudc coi la can
thi€t. Rdng nanh cé thé dnh hudng dén viém vd cua Ign me. Mét s6 con
Ign duc véi muc dich nuéi thit dugc thi€n dé loai mui héi khi giét thit.

*Cai sita cho Ign con

- Lon sd sinh, Ign con phu thubc vao sita me va su ti€p xdc vdi Ign
me trong mét thai gian khd dai. Viéc cai slfa cho Ign con dugc ddm bdo
thuc hién nhe nhang va ¢é 16 trinh tir tir (thay d&i s6 1Gn va gid cho an).

- Lgn con khéng dudc cai slta trudc khi chidng dudc 6 tudn tudi.
Tuy nhién, cé thé cai sifa vao 6, 7 hodc 8 tudn tudi phu thudc chu yéu
vao suc séng cla Ign con. Ngodi viéc cé thé d&n thic dn kho, khd ndng
mién dich cla Ign con can dudc phdt trién tét, ching thusng khéng sén
xudt dd lugng khdng thé trudc khi it nhdt 5 tudn tudi. Thdc an dam (tdp
dan) phai bao gém cdc thanh phan dé tiéu héa vi 8 dé tudi con nho rudt
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van chua thich nghi vdi ché db @n khéng phai stra. Ngoadi ra, stic cha da
day cla Ign con thép. Thic dn khd tiéu cé thé dan dén rdi loan tiéu hda va
tiéu chdy.

- Ché d6 tdp dn nay nén chda 200 - 240 g protein/kg (11 - 14 g
lysine/kg) v& bao gém cdc sdn phdm ti stta trong thanh phan clda nd. Nén
bé sung sita bot khé 1én thdc &n tdp dn dé cdi thién mui va d6 ngon
miéng. Ché dd dn nday cé thé dugc cung cdp dudi dang vién nho hodc
manh dé kich thich tiéu thu.

- Sau khodng 5 - 6 tudn, dan déan chuyén sang ché d6 an khdi
déng. Ché d6 an khai déng cho Ign con ti€p xudc khi van con bu me va tiép
tuc sau khi cai stta cho dén giai doan khéi déng, sau dd trén véi ché dé
an cho Ign 18n trong vai ngay trudc khi chuyén hoan todn sang ché d6 an
cho lgn 18n.

- Khéi lugng Ign con cai slfa vo mua ddng cao han vao mua he,
viéc cai stta mudn cé mét dnh hudng ddng ké dén ty & Ira dé. Lon ndi
khéng dugc phéi gibng cho dén khi ching dugc cai sifa. Néu phai giéng
cho Ign me trudc thsi gian cai sita, sé lam giam khodng cdch Ita dé va dc
ché su tiép nhén phéi trong t cung.

*Nu6i dudng Ign con sau cai sita

- Thic &n tép an dugce st dung khi Ign con van con bd me nén dugc
ti€p tuc sau khi cai sifa. Cai sfa lam Ign con cdng thdng, khdng phdt trién
trong mét thdi gian va thédm chi cé thé gidm cén. M6t s6 Ign sé khéng dn
sau khi cai stra trong khodng 3 ngay trong khi nhitng con khdc sé dn gén
nhu ngay ldp tuc.

- Khi cai s@ta nén di chuyén Ign ndi ra khoi chuéng dé va dé Ign
con & d6 trong vai ngay trudc khi chuyén chidng dén noi nudi dudng.
Cho Ign @n da thdc dn tdp dn hang ngay sé ddm bdo ching quen vdi
thdc dn khi cai stra.




- Khi Ign dn thanh c6ng, dén dan chuyén vao ché d6 dn
khdi déng véi hdn hgp 50:50 thdc &n tdp dn va thic dn cho Ign
I&n. Trdnh r6i loan tiéu héa ngay sau khi cai sita lam téng nguy
c6 mdc bénh.

- Chudng cén phai &m va khéng cé gid lua.

*Nudi dudng Ign ndi sinh sédn

© Yéu cdu thic dn cho Ign ndi

Lgn nudi hitu cd phdi dugc cho dn thdc an hitu ca. Thitc dn chan
nudi Ign hitu cg cb thé dugce tréng nudi trong trang trai hodc mua vao
bao gém cdc logi thic dn nhu théc, ddu tueng va thic dn thé xo... ddc
biét I phdt trién cdc logi cdy trong cé thanh phan axit amin thich hgp.
D6 la véin dé rat khé dé t6i uu hda thanh phan axit amin trong thdc dn
cho Ign ndi dang cho sita, Ign con theo me va nhiing Ign con sau cai
sta.

Trudng hgp can thiét, cé thé phdi mua thém tir bén ngodi nhu
bét cd, men rugu (bia) khd.... vdi ty 1& cho phép t6i da la 15% phu hgp
véi tiéu chudn hitu cd cho phép. Cdc thdc dn nay khéng chila axit
amin téng hgp va sdn phdm dét bién hodc GMO.

© Nuéi dudng Ign hdu bj va Ign ndi chd phéi
- Lgn cdi giéng thusng dudc nubi riéng tU sau giai doan tdng
trudng dé cho chung dn han ché. Muc dich la cho phép ndi sinh sdn
phdt trién véi téc d6 chdm hon va gidm tich trir ma.

Ché& d6 d&n han ché dudc coi la quan trong ddi vdi su phdt
trién cta hé théng sinh sdn va tudi tho cla Ign ndi. Tuy nhién, ché d6
dn han ché dugc s dung thudng chfa ham lugng canxi, phét pho va
khodng vi lugng cao haon so vdi ché dé an cua Ign cdi vé béo.
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- Tdng cudng thidc dn cho Ign héu bi khi ching vao giai dogn phéi
giong. Khédu phan dn hang ngay Ign hdu bi ngoai téng lén trong vong 2 - 3
tudn trudc khi giao phai (tir 2 kg/ngay, tdng 1én khodng 3,5 kg/ngay hodc cho
an tu do) dé dat dudc hiéu Ung thdc ddy rung tring, tdng sé lugng lgn con.
- Phéi giéng cho Ign & 1an dong duc thd hai hodc thi ba.
- Khi Ign c6 chlfa thi chuyén sang ché do thic dn Ign ndi mang thai.

Muc dan cho Ign cdi hu bi ndi va F1

Khéi Iugng lgn Tsl‘fgii:‘éf‘a Thic &n thé xanh | S8 bila
(kg) (ka/ngdy) (kg/ngay) an/ngay
Lgn cdi héu bi ndi
10-20 0,5-0,9 1 3-4
21-40 1,0-13 3 3
41 - phéi giéng 1,4-15 3 2
Lgn cdi héu bi lai F;
15-30 0,8-13 2 3
31-50 14-18 3 3
51 - phéi giéng 1,9-22 3-4 2

© Nuéi dudng Ign ndi chira:
- Ngay 1 (ngay phdi giéng) dén ngay 30: 2 kg/con/ngay (Ign ndi
ngoaqi).
- Ngay 31 dén ngay 80: Lugng thic dn thay ddi tuy thudc vao tinh
trang ca thé (Ign ndi ngoai).




+ Tinh trang binh thudng: 2 kg/con/ngay.

+ Gay: 3 kg/con/ngay.

+ Rat gay: 4 kg/con/ngay.

- Ngay 81 dén ngay 107: Tdng khau phan dé cho phép tdng trong
lugng clia thai (Ign ndi ngoai).

+ Ndi binh thudng: 3 kg/con/ngay.

+ Ndi gdy: 4 kg/con/ngay.

+ Ndi rdt gay: 5 kg/con/ngay.

Muic an cho Ign ndi chira gidng néi va F1

- Thic an da phai Thic an thé Sé bira
Khoi lugng tron/ndi/ngay (kg) xanh (kg) an/nga
Ign ndi dau : gay (kg 9 gay
y chtra (k

Ky chia(ka) | vakyt | chiaky i
Giéng nbi

40 - 55 08-1,0 12-14 2-3 2
50 - 65 1-1,2 14-15 3-4 2
65 -85 1,2-1,3 15-1,7 3-4 2
Giéng lai F1

80 - 100 13-14 15-1,7 3-4 2
100 - 120 1,4-15 1,7-19 3-4 2
120 - 140 15-18 19-22 3-4 2




Diém Tinh trang co thé
1 Rat gdy, hdng va xuong séng rat ndi bat, khdng cé 16p
m3 bao phd.
5 Xudng héng va xudng séng dé dang cdm nhdn dudgc ma
khong can an.
3 Can &n manh dé cam nhdn dugc xudng héng va xugcng
séng.
4 Khéng thé cdm nhdn dugc xuang khi dn bang ngdn tay.
5 Nhin rét béo, khdng thé cdm nhén dugc xuong khi dn
b&ng ngdn tay.
rhdilf rhéi Riu
2.5 3.5
= Croroup>  COREES

- Ngu@i chdn nudi can diéu chinh nuéi dudng dé dat dugc 3 - 3,5

diém va t6i thiéu la 2,5 diém khi cai stfa. Cu thé:

Giai doan 1} (qui doagn Zw (Giai doan 3w Giai doan 4
Phéi - 24 ngay 25-70 71 -90 ngay 91 - 113 ngay

mang thai, ngay mang mang thai, mang thai,
diém thé trang thai, diém diém thé trang diém thé trang
20-25 thé trang 2,5 25-3,0 30-35
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Cé thé diéu chinh diém thé trang bdng cdch sau:

+ Diéu chinh thé trang & diém 1 lén diém 3: B6 sung 0,5 kg
cdm/con/ngay, thdi gian lién tuc 21 ngay.

+ Diéu chinh thé trang & diém 2 1én diém 3: B6 sung 0,25 kg
cdm/con/ngay, thai gian lién tuc 21 ngay.

+ Diéu chinh thé trang & diém 4 xuéng diém 3: Gidm 0,5 kg
cdm/con/ngay, thai gian lién tuc 21 ngay.

+ Diéu chinh thé trang & diém 5 xuéng diém 3: Gidm 0,75 kg
cdm/con/ngay, thai gian lién tuc 21 ngay.

- Mét tudn trudc khi dé, Ign ndi chfra nén dudc tdm chdi va chuyén
dén khu vyc dé dé thich nghi v8i méi trudng mdi va gidm thiéu cdng thdng
trong qud trinh dé. Khau phan dn nén dugc gidm dan xuéng con 1 kg/hgay
ngay trudc khi dé.

O Nusi dudng Ign ndi nuéi con:

- Lugng thic an sé thay déi tly theo néing lugng clia ché d6 dan, sé lan
cho an méi ngay, giéng, chdt lugng thdc an va cdc yéu t6 méi trudng. Muc
dich la kich thich Ign ndi dn cang nhiéu thdc &n cang tét vao giai doan dau
cla thai ky cho con bu dé hd trg sdn xuét sifa cao va trdnh mat thé trang.

- Ngay Khdu phan an 1 kg thdc an céng vdéi 0,5 kg vao ngdy sau khi
dé, sau dé tdng dan lugng thic dn dén cho dn tu do vao 10 - 12 ngdy sau
khi dé. Néu lugng thitc dn van thép va Ign ndi mat thé trang qud nhiéu, cé
thé téng lugng thiic dn cao hon bang cdch cho Ign ndi dn 3 - 4 lan/ngay.

- Khuyén cdo nén cho Ign ndi an tu do dén khi Ign ndi dugc phéi gidng
lgi, d€ phuc héi thé trang. Sau khi phéi giéng lai, khdu phan dn cda Ign ndi
dugc chuyén sang thdc dn cda Ign ndi mang thai va cho dn theo khdu phén
tuy theo tinh trang co thé.

- Diéu chinh ché dd an cho Ign ndi: Néu ndi qud béo, do lugng thdc an
nap vao qud cao hodic ché d6 an cé qud nhiéu chét dinh dudng thi gidm lugng
thiic @n &n vao, hodic s dung thiic dn cé ham lugng dinh dudng thap hon
hodc téng cudng thic dn nhiéu xd. Néu ndi qud gay thi phdi tdng lugng thiic
dn hodc phdi tdng ham lugng dinh dudng cho ché d6 an.

- Ché d6 an cho Ign ngoai ndi sinh sdn:
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35-70kg:
ché& d6 an
cho ndi hdu
bi cé mét
do trung
binh cho dn

tu do

Muc an cho Ign ndi nudi con & tuan dau giéng ndi va F1

Giai
doan 2

70 kg - 21
ngay trudc
khi phsi
giong: cho
an25-3,0
kg/ngay

Giai
doan 3 (.\
21 ngay phéi giéng
trudc khi dén cuéi
phdi giéng  |thai ky: cho
dén khi an20-25
phéi giéng: kg/ngay
cho dan
tu do

Giai
doan5

cuéi thai
ky dén cai
sifa: cho
an theo
kh@u phén
an ndi
nudi con

Giai
doan 6

cai stta
dén phai
giéng lai:
cho an
tu do

Giai dogn nubi con

Lugng thifc an/con/ngay dém

Thic dn da phéi trén

Thic an xanh (kg)

(kg)
Ndi noi Ndi lai Ndi noi Ndi lai

Ngay cén & dé 03-05 | 03-05 0 0
Sau dé

Ngay thd 1 1,0 1,1 1 1
Ngay thif 2 15 17 1 1
Ngay thua 3 2.0 23 1 1
Ngay thi 4 dén tha 7 25 27 2 2

.




4.1.2. Cham soc lgn nai

- Quan ly suc khoée Ign

+ Khi Ign dudc nudi & ngodi trdi, c6 thé trdnh dugc bi dnh hudng
bdi nhiéu loqi bénh tat, chd yéu la vi ddng vat cé thé chat tot hon, do dé
c6 mot sy cdi thién sdc dé khdng vdi bénh tat nhu la viém td cung, viém
vU... Bénh vé chén méng cling rét hi€ém gdp phdi, thudng chi xdy ra trong
cdc dan chuyén déi dot ngét tir nudi nhét sang chdn thd tu do, khi chidng
dot nhién nhdn dudc van déng qud nhiéu. Ap luc 1dy nhiém bénh ciing
gidm nhiéu han khi nuéi & ngodi trdi. Vi khudn E.coli c6 thé dugc phdt hién
nhiéu hdn vdi dan Ign chdn thd, nhung bénh ia chdy do E.coli & Ign con la
hi€m khi xué@t hién. Tuy nhién, mét sé Ign sé bi mdc bénh tiéu chdy ndng
bdi cai slta, vdi ty |é tif vong cao 8 mét s6 Ida dé.

+ Trong nhiing trudng hgp ndy, gidi phdp duy nhét thusng la han

ché lugng thdc dn tur 3 - 5 lan/ngay, b6 sung thdo mdc vao thic dn va
tdng lugng thidc an tho.




+ Néu bénh xdy ra & dan Ign, phdi tim nguyén nhan chinh cta bénh
va1 phdi dugc diéu tri theo phuang phdp tu nhién. Diéu nay I rat quan trong
dé thay déi cdc diéu kién da gidp ngdn nglia cdn bénh ndy trdnh trd thanh
mot van dé thudng xuyén.

- Tao stc dé khdng tu nhién cho Ign mdi mua

+ Lgn la vat mang ty nhién cda nhiéu loai méam bénh. Mét s6 mam
bénh khéng cé hai, mét s6 gdy hai v& nguy hiém, do dé can phdi phong
trdnh bang moi gid. Vi vdy, khi nhdp dong vat mdi vao mét dan, diéu quan
trong la dan dén dua ching dén méi trudng mdi cha ching. Cdch t6t nhét la
hd trg phdt trién hé thdng mién dich tu nhién cla déng vat déi véi sinh vat
géy bénh. Vi dy, Ign cdi con mdi mua cé thé dugc nhét cling vdi Ign ndi gid
cla trai da dudc chon dé logi thdi trong mét vai tudn. Nhiing Ign con nay sé
nhiém trung nhe véi vi khuén cda dan. Cdch lam nay gidp chuyén dugc
trang thdi mién dich cla Ign ndi gid sang trang thdi mién dich cho Ign cdi
con théng qua ti€p xdc. Do dd Ign ndi cd stc dé khdng véi bénh dugc t6i da
trudc khi sinh san.

+ Tuy nhién, mét s6 bénh nhiém tring cd thé phdt trién rat nhanh
va gdy ra nhing thiét hai to I6n, do d6 can kich thich nhdn tao hé théng
mién dich cla Ign ndi, ngay cé trong dan Ign hitu co. Ban Ign cd thé bi dnh
hudng bdi mét s6 bénh nhu Porcine parvovirus (PPV) hodc erysipelas

(bénh déng déu Ign),... ngudi chdn nudi nén cho phép mét bdc sy thd y kiém

tra va tiém chiing vacxin phong bénh cho cd dan néu can thiét.




4

- Ngdn chan ky sinh trung
+ Tat cd Ign, bat ké né dugc nudi nhét hay chén thd, cé thé bi dnh
hudng bdi ndi ngoai ky sinh trung, do dé van dé nay can dugc xem xét
trong qud trinh 14p k& hoach chdn nudi. Chdn nudi Ign hitu ce khéng dugc
phép diéu tri théng thudng vdi cdc tdc nhdn tdy giun, diéu quan trong la
khéng nén thusng xuyén s dung cing mét khu vuc cho dn hodc nghi nggi.

+ Giun dla va giun tron trén déng cd thudng xudt hién & dan Ign
chdn thd trong mot thdi gian dai cing mét khu vuc. Do d6, Ign nén dudgc di
chuyén luén canh, khodng cdch st dung lai trong cung mét khu vuc, thi
t6t hon. Triing giun diia c6 thé sdng sét trong dét khodng 5 - 10 ndm. Au
trung giun tron cé thé séng soét trong mét ndm trén dong cd. Viéc quay
vong bai chén thd cho Ign I khéng cé hiéu qud chéng lai giun tron, néu
viéc quay vong nay khéng da thsi gian dé kiém sodt vong d&i cda giun.
Theo tiéu chudn hitu cd yéu cdu cdc con Ign & khu vuc chdn thd dugc
chuyén dén mét khu vuc mdi it nhdt méi ndm mét lan. Diéu nday, khéng
gidi quyét tat cd cdc van dé ky sinh trung, nhung gidp han ché t6i da dp
luc nhiém ky sinh dudi su kiém sodt.
+ Néu Ign con mdi mua d& dudc tdy giun trudc khi nhdp vao vdi
dan, véin dé giun cé thé dugc giam téi thiéu. Bénh cAu trung Ign con cé thé
dudgc kiém sodt béng cdch di chuyén Idn (chubng) Ign ndi sau méi lda dé.

» FHF




-
ﬁE-—J

\1!\ i

|
g 0 m 4‘\; “ 'i B —"
Anh|minh hoa, nguo?\'lif! L: " .‘ — ’ %%
1 7| ‘

+ RdAn va ddc biét ghé Ia mét van dé quan trong cho dan Ign chén
thd. Néu mét dan bi nhiém ghé, né cd thé can phai tiéu hly cdc bd phén
hodc toan bé dan gia suc, va chi st dung déng vat an toan khi bat dau
dan mdi. Viéc luén chuyén bdi chdn khoéng dnh hudng dén rén va ghé, vi
nhitng ky sinh trung nay theo cdc con Ign, ma khéng phdi la dat.

4.2. Nuéi duéng lgn vo béo (Ign thit)

*Chan tha Ign vé béo

C4 hai vdn dé lién quan dén viéc nudi Ion vé béo ngodi trdi trong

- M6t la rat khé dé duy tri bai co, nhiéu thic an.

- Th( hai la thdic dn cda Ign doi hdi nhu cau la rdt cao vi chidng van
déng rat nhiéu va phdi gilr @m vao mua déng.

+ Néu ty 1& chdn thd dugc gilt 8 muc tudng déi thép, c6 thé han
ché dugc thiét hai cho cd, mién la cé van dang phdt trién va cdch tét
nhdt & di chuyén dan Ign. Tuy nhién, diéu nay cé nghia la cdc con Ign vo
béo sé doi hdi khd nhiéu dién tich trong trang trai.




+ MOt van dé khdc lién quan dén ty 1& chdn thd la tdc ddng dén
maoi trudng cla nitd trong phdn. Nhu vay phai cé mét dién tich nhéat dinh
déng cd cho Ign vd béo. Ngodi ra, moét khu vuc chén thd chi dugc sir
dung cho Ign vb béo khéng qud mét 1an cho méi nam.

*Hé théng két hgp

Lgn v6 béo khdng can phdi chdn thd ngodi trdi cd ndm. Cdc tiéu
chud@n hitu ¢ cho phép st dung két hgp hé théng chdn nudi trong chuéng
va ngodi trdi. Trong chuéng, Ign dugc ti€p can vdi chdt dém 16t séu sach
hodc mét 6 rom thay déi. Khu vuc chay ngodi trdi phdi cé mét san rdn va
hé théng thodt nudc tét, nhu san bé téng va phén dugc ldy ra hang ngay.
Khu vuc chay ngodi trai cling cé thé dudc lam 1 phan mdi che phi cdc bd
phdn cta khu vuc chay ngodi trdgi.

*Thiric &n cho Ign vé béo
Lgn vb béo st dung dugc nhiéu thic an thé khodng 8 - 10% cua téng sé
thiric an tiéu thu 1& thiic dn thé nhu cd, thic dn G chua va cd khé... Thiic an

thd c6 thé chiém hon 10% téng s8 khdu phan thic an, tuy nhién, trong
cdc trudng hgp ¢é thé st dung la 12 - 15% thic dn tho.




*Cho Ign thit an

- Viéc xdc dinh bao nhiéu thiic &n thé cho mét Ign v béo & cdc
trong lugng khdc nhau l& khé khan, do véy cé thé bé sung tuén tha cdc
quy téc chdn nudi chung.

- Thdc &n chiém khodng 70 - 80% t6ng chi phi sdn xudt Ign thit,
do dé ché d6 cho an nén dudc thiét ké dé t6i uu hda viéc st dung thiic
dn c6 sdn va Igi nhudn. Nhu cdu vé ndng lugng va protein thay déi khi
Ign 18n 1én, nhu cAu nay gidm dan theo thai gian. Do dé, nén s dung
nhiéu ché d6 an trong giai doan tU cai sita dén khi xudt chudng, cé thé
cho an ba giai doan: ché dé dan khdi déng (sau cai sifa), ché dé dn tdng
trudng, ché dé an vd béo xudt chudng. — -
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- Thong thudng Ign thit cho dn tu do, dé cé hiéu qud téi da. Dé

trdnh Ign qud béo nén cho an han ché trong giai doan xudt chudng.

- Nén phdn loai Ign thit theo gidi tinh, Ign cdi thién va Ign cdi to

dé cé ché db an phu hgp trdnh Ign qud béo khi xudt chuéng.

- Cdch tinh lugng thic dn/ngay doi vdi Ign thit:

Giai doan Céch t[nh IU(:jng thuc S6 bita/ngay
an/ngay
10 - 30 kg 5% x khéi lugng cla Ign 3
31-60 kg 4 % x khéi lugng cua Ign 2
>61kg 3 % x khéi lugng cuta Ign 2

Quy d8i lugng thdc &n chén nudingay/lgn:

Nhu céu thifc dn cho Ign thit hang ngay

Trong lugng Ign L Nhu céu thic én
Loai thuc an .
(k9) . kg/con/ngay
15 - 30 kg Thic @n Ign con 0,8-15
31-60kg Thic dn Ign choai 1,5-23
61 - 100 kg Lan hdu bi (hodic thit) 2,3-27
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4.3. Nuéi dudng lgn duc giong

- Lgn duc can lugng thidc @n 2 kg/con/ngdy véi ché d6 dn chia
130 g CP va 3.400 kcal (14,23 MJ) DE/kg. Trong thuc té, lugng thic &n
hang ngdy nén diéu chinh dya trén tinh trang thé chdt clia ddng vat, theo
mua va tinh trang lam viéc.

- Diém tinh trang cc thé mong muén la 3 diém trong thang diém
tUr 1 - 5 (tuong tu nhu hé théng chém diém tinh trang cho Ign ndi).

- Kh@u phan an cua Ign duc giéng 2,0 - 2,5 kg/ngdy, khdu phén
dugc diéu chinh tdng hodc gidm trong thai gian sinh sdn dé duy tri su tiét
kiém va stc séng. Khdu phan khodng 2,5 kg/ngay sé cho phép Ign duc
giéng phdt trién t6t dén khi trudng thanh va khéng tré nén qud béo. Khau
phan dn cho Ign duc lam viéc trudng thanh 1a 2,5 - 3,5 kg/ngay.

- Trong giao phéi tu nhién, trong lugng Ign duc I6n hon ddng ké
so vdi Ign cdi, con cdi khéng thé ding dé duy tri trong lugng cla Ign duc
trong thoi gian giao phdi. Do dé, can ¢ mét ché d6 cho @n han ché dé
gidm thiéu viéc tdng cén cua Ign duc va duy tri tudi tho.

- Cho @n qud nhiéu va trong lugng cd thé du thira cling gép phan
lam téing ty 1é mdc cdc van dé vé chdn va lam gidm ham muén tinh duc.

M @n cho Ign duc giéng

Khéi lugng Ign S6 lugng thic an/ngay S6 bita
(kg) (kg) an/ngay
20 - 40 10-16 4
40 - 60 16-22 3
60 - 80 22-25 2
>80 2,5-27 2
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	Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và an toàn thực phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu và bền vững. Trong đó, nuôi lợn hữu cơ không chỉ giúp cung cấp nguồn thực phẩm sạch, không tồn dư kháng sinh, mà còn góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị kinh tế cho người chăn nuôi.            Nhằm hỗ trợ nông dân và các tổ nhóm sản xuất tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi lợn hữu cơ một cách hiệu quả, trong khuôn khổ Chương trình Rừng và Trang trại (FFF), cuốn Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn hữu cơ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ (COA), Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn – Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp biên soạn. Cuốn sách cung cấp các hướng dẫn cơ bản và dễ áp dụng về: chuẩn bị chuồng trại, chọn giống, quản lý thức ăn, chăm sóc – phòng bệnh theo hướng sinh học và tiêu chuẩn hữu cơ. Tài liệu phù hợp cho cán bộ kỹ thuật, nông dân và hợp tác xã áp dụng trong thực tiễn sản xuất quy mô vừa và nhỏ.          Hy vọng cuốn sách này sẽ là nguồn tham khảo thiết thực, giúp người chăn nuôi định hướng đúng đắn trong chuyển đổi sang mô hình sản xuất hữu cơ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển nông nghiệp bền vững.              Ban biên soạn trân trọng giới thiệu!
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	CHUẨN BỊ CHUỒNG TRẠI  CHĂN NUÔI LỢN HỮU CƠ
	1.1. Các yêu cầu chuồng trại
	- Yêu cầu chung: Khu vực chăn nuôi lợn hữu cơ được khoanh vùng thiết kế đảm bảo có vùng đệm, khu vực chăn nuôi bao gồm: hệ thống chuồng nuôi, khu vận động ngoài trời, khu chăn thả tự nhiên và vùng trồng cây làm thức ăn chăn nuôi phải đảm bảo tách biệt nhưng liên hoàn, dễ dàng di chuyển qua lại, dễ quản lý, cách ly khi cần thiết và hệ thống phụ trợ. Quy mô của hoạt động chăn nuôi phải tuân thủ theo một tỷ lệ diện tích đất phù hợp, dựa trên môt sự cân bằng giữa các đơn vị chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và quản lý phân bón.            - Yêu cầu địa điểm chăn nuôi hữu cơ phải được lựa chọn đánh giá đảm bảo dư lượng kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật và các chất cấm khác đạt tiêu chuẩn theo quy định của Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Do vậy cơ sở chăn nuôi cần phải lấy mẫu đất, nước uống, nước tưới, sản phẩm gửi đi phân tích để đánh giá mức độ tồn dư của kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật và các chất cấm khác.            - Yêu cầu vùng trồng cây làm thức ăn và khu chăn thả tự nhiên cho lợn phải tuân thủ các yêu cầu chung của tiêu chuẩn TCVN 11041-1:2017; tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ TCVN 11041-2:2017 và tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ TCVN 11041-3:2017.


	Diện tích tối thiểu chuồng nuôi nhốt và khu vận động ngoài trời cho lợn
	1.2. Chuồng nuôi và sân chơi
	1.2.1. Chọn kiểu chuồng
	- Kiểu chuồng nuôi nhốt có thể thiết kế bằng nền đất cứng, gạch hoặc láng xi măng, nhưng nền chuồng được rải chất độn lót và chủ yếu sử dụng nền chuồng đệm lót sinh học (mùn cưa, đất, muối…).
	Chuồng lợn kiểu đơn giản
	1.2.2. Chuồng nuôi và sân chơi
	Chuồng nuôi lợn thịt
	Chuồng nuôi lợn nái đẻ
	- Chuồng nuôi phải được phân ô, thông thoáng, khô ráo sạch sẽ. Vách ngăn các ô chuồng cao 1,2 - 1,5 m (lợn rừng), 0,8 - 1,2 m (lợn nội). Cửa chuồng thiết kế mặt trước rộng 60 cm, có cửa ra vào sân chơi.      - Yêu cầu về sân chơi ngoài trời không quá 50% diện tích được phủ mái.     - Khu chăn thả được trồng cỏ ít nhất là 150 ngày (trừ lợn cai sữa và thịt), có chỗ nằm, bóng râm và mát mẻ, chỗ nằm phải sạch sẽ khô ráo. Lợn nái nuôi chăn thả ngoài trời và lợn con của chúng được chuyển đến chuồng nuôi có sân chơi ngoài trời đến khi cai sữa lúc 7 tuần tuổi.
	Chuồng nái nuôi con
	Chuồng sau cai sữa
	Khu chăn thả lợn thịt
	Khu chăn thả lợn nái
	- Nền chuồng được trải đệm lót bằng mùn cưa, đất đỏ, trấu, rơm rạ… có độ dày 0,5 - 0,7 cm, độ ẩm 20%.
	1.3. Dụng cụ chăn nuôi
	-  Máng ăn:            + Sử dụng máng tự động hoặc máng xây bằng gạch láng xi măng, lòng máng láng nhẵn hình lòng máng, có thể ốp gạch men.
	Máng ăn tự động cho lợn
	+ Nếu nuôi nhốt máng ăn được đặt trong chuồng nuôi, nếu nuôi thả ngoài trời máng ăn được đặt ở sân chơi hoặc bãi chăn, hàng ngày cọ, rửa vệ sinh sạch sẽ.             - Máng uống:             + Sử dụng máng uống tự động hoặc xây bằng gạch, xi măng…           + Máng uống chuồng nuôi nhốt đặt ở cuối chuồng (lợn thịt đặt ở ô bể tắm), chuồng chăn thả máng uống đặt ở sân chơi, hàng ngày cọ, rửa vệ sinh sạch sẽ.             - Các dụng cụ chăn nuôi khác: Dụng cụ vệ sinh, máy bơm nước, bóng điện chiếu sáng, đèn sưởi, quần áo bảo hộ lao động.
	CHỌN GIỐNG LỢN HỮU CƠ
	2.1. Tiêu chuẩn con giống
	- Chọn giống lợn phù hợp với điều kiện môi trường và sản xuất tại địa phương, đồng thời có khả năng đề kháng một số bệnh và ký sinh trùng phổ biến.             - Con giống phải được chọn từ cơ sở chăn nuôi hữu cơ, nếu không có con giống hữu cơ thì có thể chọn lợn nuôi thông thường ngay sau khi cai sữa, số lượng con cái giống có thể thay đổi hàng năm tối đa là 20%, tỷ lệ này có thể tăng lên đến 40% khi nuôi giống mới, thay đổi giống mới hoặc mở rộng trang trại.             - Việc nhân giống dựa trên hình thức sinh sản tự nhiên là chính, được phép thụ tinh nhân tạo nhưng không khuyến khích sử dụng phương pháp này.               - Cấm sử dụng kỹ thuật cấy phôi và nhân bản, hormon kích thích sinh sản.


	2.2. Một số giống lợn
	*Lợn Hương             - Lợn có lông, da màu trắng, ở phần đầu và phần mông có màu đen, vị trí tiếp giáp vùng lông trắng và lông đen có một vệt đen mờ. Lợn Hương thành thục sớm, lợn đực từ 40 - 50 ngày tuổi, lợn cái 3 - 4 tháng tuổi. Tuổi đẻ lứa đầu 11 - 12 tháng, số con sơ sinh sống 5 - 11 con/ổ. Khối lượng trưởng thành lúc 8 tháng tuổi đạt 35 - 40 kg/con.
	Lợn Hương (Cao Bằng)
	*Lợn Táp Ná          - Lợn Táp Ná có màu sắc lông da rất đặc trưng là lông và da đều đen, điểm trắng giữa trán, 4 cẳng chân và chóp đuôi, bụng có màu đen. Lợn rất dễ nuôi, phàm ăn, ăn khỏe, sức kháng bệnh tốt.
	Lợn Táp Ná (Cao Bằng)
	*Lợn rừng            - Lợn có màu lông không đồng nhất, nó được phân chia theo từng vùng khác nhau và thay đổi theo tháng tuổi. Giai đoạn nhỏ toàn thân có nhiều màu vàng thâm, đen, bạc, hung. Giai đoạn trưởng thành có lông hai bên má màu bạc, vùng bụng màu trắng đục, còn lại toàn thân màu nâu hung hoặc đen hung. Lợn rừng là một loài động vật ăn tạp, các loại thức ăn bao gồm: thân, rễ, củ, quả, lá cây, cành cây, vỏ cây và chồi, côn trùng, giun đất…
	Lợn rừng
	2.3. Chọn lọc lợn giống
	Vai và mông lợn nhìn từ trên
	Chọn lựa chân lợn cái sinh sản
	+ Vú và bộ phận sinh dục: Có 12 vú trở lên, khoảng cách giữa các núm vú đều, không có vú kẹ, các núm vú nổi rõ và cách đều nhau, khoảng cách giữa hai hàng vú gần nhau. Âm hộ phát triển bình thường, cân đối, không có dị tật.              - Tuổi động dục lần đầu phù hợp đặc điểm giống (lợn nội khoảng 5 - 6 tháng tuổi).              - Chọn giống lần 1 lúc 2 - 3 tháng tuổi, chọn lần 2 khi lợn đạt tuổi phối giống (lợn nôi 5 - 6 tháng tuổi) khối lượng lợn nội đạt tối thiểu 50 - 55 kg ở 7 - 8 tháng tuổi.             *Chọn lợn nuôi thịt             - Lợn giống từ những hộ chăn nuôi hoặc cơ sở cung cấp con giống tin cậy, rõ nguồn gốc. Lợn đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin. Lợn có khối lượng đồng đều, 2 tháng tuổi đạt 6 - 8 kg/con (lợn nội) và phàm ăn.                - Ngoại hình phát triển cân đối, da mỏng lông thưa óng mượt, khỏe mạnh, hoạt bát nhanh nhẹn, mắt tinh.
	CHUẨN BỊ  THỨC ĂN HỮU CƠ
	3.1. Yêu cầu về thức ăn hữu cơ
	- Hộ chăn nuôi lợn cần cung cấp 100% thức ăn hữu cơ cho vật nuôi (kể cả vật nuôi đang trong giai đoạn chuyển đổi).              - Hộ chăn chăn nuôi phải tự cung cấp được tối thiểu 50% lượng thức ăn hữu cơ (tính theo chất khô) theo nhu cầu của vật nuôi bao gồm lượng thực vật tại khu vực chăn thả tự nhiên, lượng thức ăn thu hoạch từ tự sản xuất và thức ăn mua về từ cơ sở hợp tác sản xuất hữu cơ trong khu vực. Trong trường hợp hộ chăn nuôi không tự sản xuất thức ăn hữu cơ, thì có thể liên kết với cơ sở trồng trọt hữu cơ trong vùng để đảm bảo lượng thức ăn như yêu cầu của tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hộ liên kết phải trồng trọt theo phương pháp hữu cơ và phải cam kết về tính toàn vẹn sản phẩm hữu cơ (thường thể hiện trong hợp đồng cung cấp hoặc thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên). Một số yêu cầu cụ thể:              + Hộ chăn nuôi cần cung cấp kiến thức, hướng dẫn cụ thể các yêu cầu về sản xuất thức ăn hữu cơ cho hộ liên kết đáp ứng các yêu cầu theo quy định (theo TCVN 11041-1:2017 và 11041-2:2017).               + Cơ sở hợp tác phải đảm bảo ghi nhận và lưu trữ đầy đủ các thông tin từ đầu vào đến đầu ra của quá trình sản xuất thức ăn.


	+ Trong quá trình sản xuất nếu có vấn đề phát sinh đối với cây trồng và sản phẩm phải được kịp thời thông báo đến hộ chăn nuôi để có phương án thay thế và biện pháp xử lý đối với lô sản phẩm không đáp ứng yêu cầu.      - Trong thời gian chuyển đổi, vật nuôi được duy trì trạng thái hữu cơ bằng cách cung cấp thức ăn, ít nhất là 65% (tính theo chất khô) thức ăn hữu cơ.     - Trong quá trình chăn nuôi nếu hộ chăn nuôi chứng minh được rằng không thể cung cấp cho vật nuôi 100% thức ăn hữu cơ vì các sự cố bất ngờ do thiên nhiên hay con người gây ra hoặc do các điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt, thì phải sử dụng tỷ lệ thức ăn hữu cơ (tính theo chất khô) không ít hơn 80%, số liệu cụ thể được tính dựa trên nhu cầu thức ăn chăn nuôi hàng năm.   - Khẩu phần ăn cho lợn hữu cơ phải đáp ứng các yêu cầu lợn con phải được bú sữa mẹ trong thời gian ít nhất 4 tuần, lợn trưởng thành phải được cho ăn thức ăn thô dưới dạng tươi, khô, ủ chua mỗi ngày.   - Nước uống cho lợn hữu cơ phải đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm (ATTP) theo quy định hiện hành.
	- Việc bổ sung phụ gia vào thức ăn chăn nuôi, chất hỗ trợ chế biến và các chất dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng duy trì sức khỏe và quyền lợi vật nuôi, nhu cầu sinh lý và tập tính vốn có của vật nuôi phải đảm bảo chỉ dùng các chất trong danh mục quy định của tiêu chuẩn TCVN 11041-3:2017. Cụ thể:             + Các nguyên liệu này không chứa các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm từ chúng, có nguồn gốc từ thực vật, khoáng chất hoặc động vật (không cùng loài).            + Không nên sử dụng thức ăn có nguồn gốc từ động vật có vú, trừ sữa và các sản phẩm sữa, thủy sản và sản phẩm thủy sản.             + Khoáng chất, các nguyên tố vi lượng, vitamin, tiền chất chỉ được sử dụng nếu chúng có nguồn gốc tự nhiên. Trường hợp bắt buộc phải cung cấp trong giai đoạn ngắn hoặc bắt buộc thì có thể sử dụng các nguyên liệu tổng hợp nhưng phải kiểm soát được nguồn gốc và quá trình sản xuất rõ ràng.
	3.2. Các loại thức ăn

	*Lúa (thóc)
	Thóc có 2 phần: Vỏ trấu bên ngoài, lớp vỏ mỏng bên trong (cám) bao quanh hạt gạo. Thóc được dùng chủ yếu dùng ở dạng gạo, cám cho lợn. Vỏ trấu chiếm 20% khối lượng của hạt thóc, nó rất giàu silic và thành phần chủ yếu là cellulose. Cám gạo chứa khoảng 11 - 13% protein thô và 10 - 15% lipit.
	*Tấm
	- Cám thô: Thành phần protein 12,4%, chất béo 13,5%, chất xơ 11%, bột đường 49,29%. Ngoài ra trong cám to có nhiều vitamin B1, có nhiều chất xơ nên có thể sử dụng cho lợn nái sinh sản và lợn choai. Lợn con ăn nhiều dễ bị tiêu chảy và hệ số tiêu hoá giảm. Lợn thịt nuôi toàn bằng cám to thì chậm lớn và mỡ nhão. Nên trộn cám to lợn choai từ 10 - 20%.   - Cám nhuyễn: Tuy là cám nhuyễn dễ tiêu hoá hơn và có nhiều chất dinh dưỡng hơn nhưng chúng ta cũng không nên sử dụng quá 25% cho lợn con và lợn lớn.
	*Cám

	Sử dụng tỷ lệ cám trong khẩu phần ăn của các loại lợn
	Sử dụng tỷ lệ ngô trong khẩu phần ăn của lợn choai

	*Sắn
	- Củ sắn có chứa nhiều tinh bột, nhưng ít protit, vitamin, chất khoáng. Trong củ sắn tươi có: 18,5% gluxit; 1,17% protein; 0,25% lipit và 14% là chất xơ. Củ sắn khô bóc vỏ có 72,8% gluxit; 2,38% protein; 0,8% lipit.  - Bột sắn khô có thể sử dụng 30 - 50% trong thức ăn hỗn hợp nuôi lợn.
	*Khoai lang
	- Khoai lang tươi có tỷ lệ nước 68%, protein thô thấp 1,3%, 21,17% gluxit, 0,47% xenlulose, 0,8% chất khoáng và năng lượng 600 kcalo ME/kg. Củ tươi có thể cho lợn sinh sản và lợn vỗ béo ăn sống. Khoai lang khô có thể nghiền thành bột cho lợn ăn và sử dụng 20% trong khẩu phần thức ăn của lợn vỗ béo. Nếu cho ăn quá mức sẽ mắc bệnh toan huyết hoặc kiềm huyết, nên phối hợp < 30% khối lượng khẩu phần, nếu cho ăn quá nhiều con vật dễ mắc chứng tiêu chảy.
	*Khoai tây
	- Khoai tây có protein thấp, xơ ít, chủ yếu là tinh bột 70%, 10% là protein (50% là nitơ phi protein), xơ < 2%. Khoai tây là loại thức ăn rất thích hợp cho lợn, là loại thức ăn giàu năng lượng: 1 kg khoai tây có giá trị 3,85 Mcal DE. Tỷ lệ tiêu hóa 90 - 93%. - Khoai tây nghèo khoáng, hàm lượng Ca thấp, khoảng 20% protein ở dạng phytate. Trong khoai tây có chất solanidine (củ vỏ xanh, củ non) thường gây ra bệnh viêm dạ dày ruột đối với động vật, khi sử dụng cần nấu chín. - Mức sử dụng cho lợn sinh trưởng (< 50 kg) từ 10 - 15% trong khẩu phần, lợn vỗ béo có thể sử dụng tới 30% trong khẩu phần.
	*Bột cá
	Là loại thức ăn bổ sung hoàn hảo cho lợn, là loại thức ăn giàu protein, chất lượng protein cao. Loại bột cá tốt chứa 50 - 60% protein, tỷ lệ axit amin cân đối, có nhiều axit amin chứa lưu huỳnh, giàu Ca, P, giàu vitamin B12, B1 ngoài ra còn có vitamin A và D.
	3.3. Tỷ lệ các loại thức ăn trong khẩu phần
	3.4. Cách lập khẩu phần ăn bản địa

	Hỗn hợp 1 (HH 1)
	Thân chuối thái nhỏ khoảng 1 - 2 cm, trộn  với đường theo tỷ lệ 1/1, trộn đều; cho vào bình, dùng giấy sạch bịt kín, buộc chặt miệng.  Ủ 5 ngày (dung dịch thân chuối).
	Rau muống băm 2 - 3 cm (1 kg rau + 1 kg đường) trộn đều, cho vào bình, phủ một lớp đường trên mặt, đậy kín, buộc chặt. Ủ trong một tuần (dung dịch rau muống).

	Hỗn hợp 3 (HH 3)
	Ngải cứu, băm nhỏ 1 - 2 cm, trộn với đường theo tỷ lệ 1/1, cho vào bình, phủ một lớp đường trên mặt. Đậy kín, buộc chặt. Ngâm trong 5 ngày (dung dịch ngải cứu).
	Quả chuối băm nhỏ 1 - 2 cm trộn với đường theo tỷ lệ 1/1, trộn đều, cho vào bình phủ một lớp đường lên mặt, đậy kín, buộc chặt. Ngâm trong 5 ngày (dung dịch quả chuối).

	Hỗn hợp 5 (HH 5)
	Hỗn hợp 6 (HH 6)
	Đu đủ quả khoảng 1 kg/quả, bổ lệch 2/3 dọc theo  quả, bỏ hết hạt. Cho đường vào xấp xỉ 2/3 phần lớn của quả, sau đó đậy lắp kia lên và để trong thời gian 5 ngày sẽ được dung dịch đu đủ. Dùng bón cho cây ăn quả làm tăng độ ngọt của quả vào thời kỳ sinh sản.
	- Cách phối trộn thức ăn bản địa:
	A = HH 1 + đường theo tỷ lệ 1/1; ngâm 1 tuần
	B = A + nước theo tỷ lệ 1/1.000
	C = B + cám theo tỷ lệ 1/1, trộn đều cho đến khi có độ ẩm khoảng 70% (nắm trong tay không thấy cám rời ra là được). Ủ 3 ngày trên nền đất
	D = C+ đất đỏ theo tỷ lệ 1/1, ủ 3 ngày
	D + bèo, rau theo tỷ lệ 1/1, ủ trong 24h
	Lấy 50% hỗn hợp này + 50% thức ăn thường của lợn, cho ăn, rất tốt
	Lấy D + phân chuồng theo tỷ lệ 1/1, ủ 7 ngày, cho lợn ăn, có thể thay thế được 30% thức ăn.

	3.5. Chế biến thức ăn (ủ lên men thức ăn tinh)
	- Nguyên liệu: bột ngô, cám gạo, bột sắn, cám mì...              - Pha dung dịch EM:

	(thông thường thức ăn có độ ẩm 12 - 15%, do vậy chỉ tưới thêm 25 - 28% lượng nước là đủ 40%). Kiểm tra độ ẩm bằng cách bốc một nắm thức ăn… trên tay quan sát:
	+ Nếu nước chảy thành giọt hoặc dòng giữa các ngón tay, thức ăn quá ướt (a).            + Nếu không có nước hoặc khi bóp vào và mở lòng bàn tay ra mà không thấy thức ăn có dạng hình tròn thì thức ăn quá khô (b).           + Nếu không có nước hoặc khi nắm tay lại thức ăn có dạng hình tròn, thì lượng nước trong đống ủ là vừa đủ (c).
	Bước 2: Đưa thức ăn vào thùng ủ theo từng lớp, đến khi đầy thùng.             Bước 3: Phủ bạt lên bề mặt của thùng ủ thức ăn, thời gian ủ 5 - 7 ngày vào mùa hè, 8 - 10 ngày vào mùa đông.            Bước 4: Kiểm tra thùng ủ, sau 2 - 3 ngày dùng tay kiểm tra, nếu thấy thức ăn nóng lên và có mùi thơm dịu là được. Nếu thức ăn lạnh cần kiểm tra và ủ lại.
	NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC LỢN HỮU CƠ
	4.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn nái sinh sản
	4.1.1. Nuôi dưỡng lợn nái sinh sản
	Lợn có khả năng sử dụng hầu hết loại thức ăn và thức ăn tìm được trong đất. Lợi dụng đặc điểm này làm cơ sở vật chất phong phú cho trại chăn nuôi lợn và chăn nuôi hỗn hợp hữu cơ.
	*Chăn thả lợn nái              - Tất cả các loại lợn đều được vận động, thưởng thức và hưởng lợi ở ngoài trời vào lúc thời tiết thuận lợi. Lợn nái sinh sản phải có quyền được chăn thả vào đồng cỏ vào mùa hè, nhưng có thể giữ trong nhà vào mùa đông. Lợn nuôi thịt có thể được giữ trong chuồng trong suốt cả năm, nhưng phải có cửa cho ra ngoài một khu vực vận động tự do ngoài trời (sân chơi).               - Lợn nuôi ở ngoài trời thường có sức khỏe rất tốt. Mặc dù, tác động không tốt của điều kiện thời tiết xấu nhưng không có vấn đề, miễn là chúng có khả năng chui vào một lán (chuồng) khô với ổ lót nhiều rơm. Trên thực tế, nhiệt độ mùa hè thường là một số vấn đề lớn đối với lợn.           - Lợn chăn thả trên đồng cỏ được hưởng lợi từ không khí trong lành, ánh nắng mặt trời, nhiều thức ăn thô và thức ăn trong đất, giữ cho chúng khỏe mạnh và làm tăng khả năng kháng bệnh của chúng.


	- Lợn không được nuôi nhiều hơn 6 tháng trong cùng một vùng đất. Máng ăn và lán nuôi của chúng được di chuyển xung quanh khu vực nuôi để giảm tác động của đất và phân lợn. Các đồng cỏ này sau đó được giữ "không có lợn" trong khoảng 2 năm.
	- Các vùng đất chủ yếu được sử dụng để sản xuất thức ăn thô cho lợn như là lúa, ngô, khoai tây, khoai lang, đỗ tương, lạc, cỏ… nhưng việc luân canh cây trồng cũng được trồng theo vụ mùa. Các loại cây trồng được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Việc trồng cây thức ăn này phải đảm bảo lợn được cho ăn thức ăn thô xơ và ít nhất 80% thức ăn được trồng hữu cơ.          - Ngoài ra, lợn được ăn thức ăn thô xanh, mầm, rễ cây trên đồng cỏ hoặc sử dụng thức ăn ủ chua vào mùa đông. Thức ăn là cỏ, mầm, rễ… chiếm khoảng 15% chất béo thức ăn của lợn.
	*Nuôi dưỡng lợn con một tuần tuổi             - Lợn con đẻ ra phải cho bú đủ sữa ít nhất đến 40 ngày, nhất là sữa đầu có kháng thể giúp lợn con kháng lại một số bệnh.          - Lợn con mồ côi hoặc yếu có thể được cho ăn bằng sữa non của bò, sữa bò, sữa dê hoặc sữa thay thế với điều kiện sữa này được chứng nhận hữu cơ.            - Lợn con sinh ra phải được sưởi ấm để giảm tỷ lệ gây tử vong. Nếu để bị lạnh, lợn con yếu và chậm chạp, dễ bị đè bẹp và chết đói.
	- Điều chỉnh số lợn con theo số lượng núm vú của lợn nái. Nếu số con thiếu có thể chuyển lợn con từ nái này sang nái khác trong khoảng 3 - 4 ngày sau khi đẻ, do đó cần điều chỉnh sinh sản cho 4 - 6 nái đẻ vào một thời điểm nhất định. Chênh lệch tuổi giữa các lứa đẻ không được quá 1 tuần.
	- Bổ sung sắt cho lợn con 2 lần vào 3 ngày tuổi và 10 ngày tuổi sau khi sinh, để ngăn ngừa lợn phát triển kém, uể oải, lông xù, phân trắng...            - Lợn con không được sử dụng biện pháp cơ học làm thay đổi cơ thể. Tuy nhiên, nó được phép bấm nanh của lợn con nếu được coi là cần thiết. Răng nanh có thể ảnh hưởng đến viêm vú của lợn mẹ. Một số con lợn đực với mục đích nuôi thịt được thiến để loại mùi hôi khi giết thịt.
	*Cai sữa cho lợn con             - Lợn sơ sinh, lợn con phụ thuộc vào sữa mẹ và sự tiếp xúc với lợn mẹ trong một thời gian khá dài. Việc cai sữa cho lợn con được đảm bảo thực hiện nhẹ nhàng và có lộ trình từ từ (thay đổi số lần và giờ cho ăn).            - Lợn con không được cai sữa trước khi chúng được 6 tuần tuổi. Tuy nhiên, có thể cai sữa vào 6, 7 hoặc 8 tuần tuổi phụ thuộc chủ yếu vào sức sống của lợn con. Ngoài việc có thể ăn thức ăn khô, khả năng miễn dịch của lợn con cần được phát triển tốt, chúng thường không sản xuất đủ lượng kháng thể trước khi ít nhất 5 tuần tuổi. Thức ăn dặm (tập ăn) phải bao gồm các thành phần dễ tiêu hóa vì ở độ tuổi còn nhỏ ruột
	vẫn chưa thích nghi với chế độ ăn không phải sữa. Ngoài ra, sức chứa dạ dày của lợn con thấp. Thức ăn khó tiêu có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy.
	- Chế độ tập ăn này nên chứa 200 - 240 g protein/kg (11 - 14 g lysine/kg) và bao gồm các sản phẩm từ sữa trong thành phần của nó. Nên bổ sung sữa bột khô lên thức ăn tập ăn để cải thiện mùi và độ ngon miệng. Chế độ ăn này có thể được cung cấp dưới dạng viên nhỏ hoặc mảnh để kích thích tiêu thụ.
	- Sau khoảng 5 - 6 tuần, dần dần chuyển sang chế độ ăn khởi động. Chế độ ăn khởi động cho lợn con tiếp xúc khi vẫn còn bú mẹ và tiếp tục sau khi cai sữa cho đến giai đoạn khởi động, sau đó trộn với chế độ ăn cho lợn lớn trong vài ngày trước khi chuyển hoàn toàn sang chế độ ăn cho lợn lớn.             - Khối lượng lợn con cai sữa vào mùa đông cao hơn vào mùa hè, việc cai sữa muộn có một ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ lứa đẻ. Lợn nái không được phối giống cho đến khi chúng được cai sữa. Nếu phối giống cho lợn mẹ trước thời gian cai sữa, sẽ làm giảm khoảng cách lứa đẻ và ức chế sự tiếp nhận phôi trong tử cung.
	*Nuôi dưỡng lợn con sau cai sữa               - Thức ăn tập ăn được sử dụng khi lợn con vẫn còn bú mẹ nên được tiếp tục sau khi cai sữa. Cai sữa làm lợn con căng thẳng, không phát triển trong một thời gian và thậm chí có thể giảm cân. Một số lợn sẽ không ăn sau khi cai sữa trong khoảng 3 ngày trong khi những con khác sẽ ăn gần như ngay lập tức.
	- Khi cai sữa nên di chuyển lợn nái ra khỏi chuồng đẻ và để lợn con ở đó trong vài ngày trước khi chuyển chúng đến nơi nuôi dưỡng. Cho lợn ăn đủ thức ăn tập ăn hàng ngày sẽ đảm bảo chúng quen với thức ăn khi cai sữa.
	- Khi lợn ăn thành công, dần dần chuyển vào chế độ ăn khởi động với hỗn hợp 50:50 thức ăn tập ăn và thức ăn cho lợn lớn. Tránh rối loạn tiêu hóa ngay sau khi cai sữa làm tăng nguy cơ mắc bệnh.                - Chuồng cần phải ấm và không có gió lùa.
	*Nuôi dưỡng lợn nái sinh sản                   Yêu cầu thức ăn cho lợn nái             Lợn nuôi hữu cơ phải được cho ăn thức ăn hữu cơ. Thức ăn chăn nuôi lợn hữu cơ có thể được trồng nuôi trong trang trại hoặc mua vào bao gồm các loại thức ăn như thóc, đậu tương và thức ăn thô xơ… đặc biệt là phát triển các loại cây trồng có thành phần axit amin thích hợp. Đó là vấn đề rất khó để tối ưu hóa thành phần axit amin trong thức ăn cho lợn nái đang cho sữa, lợn con theo mẹ và những lợn con sau cai sữa.
	Trường hợp cần thiết, có thể phải mua thêm từ bên ngoài như bột cá, men rượu (bia) khô,… với tỷ lệ cho phép tối đa là 15% phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ cho phép. Các thức ăn này không chứa axit amin tổng hợp và sản phẩm đột biến hoặc GMO.
	Nuôi dưỡng lợn hậu bị và lợn nái chờ phối             - Lợn cái giống thường được nuôi riêng từ sau giai đoạn tăng trưởng để cho chúng ăn hạn chế. Mục đích là cho phép nái sinh sản phát triển với tốc độ chậm hơn và giảm tích trữ mỡ.             Chế độ ăn hạn chế được coi là quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống sinh sản và tuổi thọ của lợn nái. Tuy nhiên, chế độ ăn hạn chế được sử dụng thường chứa hàm lượng canxi, phốt pho và khoáng vi lượng cao hơn so với chế độ ăn của lợn cái vỗ béo.
	Mức ăn cho lợn cái hậu bị nội và F1

	Khối lượng lợn  (kg)
	Thức ăn đã phối trộn (kg/ngày)
	Thức ăn thô xanh  (kg/ngày)
	Số bữa ăn/ngày
	Lợn cái hậu bị nội
	10 - 20
	0,5 - 0,9
	3 - 4
	21 - 40
	1,0 - 1,3
	41 - phối giống
	1,4 - 1,5

	Lợn cái hậu bị lai F1
	15 - 30
	0,8 - 1,3
	31 - 50
	1,4 - 1,8
	51 - phối giống
	1,9 - 2,2
	3 - 4

	Mức ăn cho lợn nái chửa giống nội và F1
	Giai đoạn 1
	Phối - 24 ngày mang thai, điểm thể trạng 2,0 - 2,5

	Giai đoạn 2
	25 - 70 ngày mang thai, điểm thể trạng 2,5

	Giai đoạn 3
	71 - 90 ngày mang thai, điểm thể trạng 2,5 - 3,0

	Có thể điều chỉnh điểm thể trạng bằng cách sau:        + Điều chỉnh thể trạng ở điểm 1 lên điểm 3: Bổ sung 0,5 kg cám/con/ngày, thời gian liên tục 21 ngày.         + Điều chỉnh thể trạng ở điểm 2 lên điểm 3: Bổ sung 0,25 kg cám/con/ngày, thời gian liên tục 21 ngày.         + Điều chỉnh thể trạng ở điểm 4 xuống điểm 3: Giảm 0,5 kg cám/con/ngày, thời gian liên tục 21 ngày.         + Điều chỉnh thể trạng ở điểm 5 xuống điểm 3: Giảm 0,75 kg cám/con/ngày, thời gian liên tục 21 ngày.               - Một tuần trước khi đẻ, lợn nái chửa nên được tắm chải và chuyển đến khu vực đẻ để thích nghi với môi trường mới và giảm thiểu căng thẳng trong quá trình đẻ. Khẩu phần ăn nên được giảm dần xuống còn 1 kg/ngày ngay trước khi đẻ.
	Nuôi dưỡng lợn nái nuôi con:               - Lượng thức ăn sẽ thay đổi tùy theo năng lượng của chế độ ăn, số lần cho ăn mỗi ngày, giống, chất lượng thức ăn và các yếu tố môi trường. Mục đích là kích thích lợn nái ăn càng nhiều thức ăn càng tốt vào giai đoạn đầu của thời kỳ cho con bú để hỗ trợ sản xuất sữa cao và tránh mất thể trạng.             - Ngày Khẩu phần ăn 1 kg thức ăn cộng với 0,5 kg vào ngày sau khi đẻ, sau đó tăng dần lượng thức ăn đến cho ăn tự do vào 10 - 12 ngày sau khi đẻ. Nếu lượng thức ăn vẫn thấp và lợn nái mất thể trạng quá nhiều, có thể tăng lượng thức ăn cao hơn bằng cách cho lợn nái ăn 3 - 4 lần/ngày.
	- Khuyến cáo nên cho lợn nái ăn tự do đến khi lợn nái được phối giống lại, để phục hồi thể trạng. Sau khi phối giống lại, khẩu phần ăn của lợn nái được chuyển sang thức ăn của lợn nái mang thai và cho ăn theo khẩu phần tùy theo tình trạng cơ thể.            - Điều chỉnh chế độ ăn cho lợn nái: Nếu nái quá béo, do lượng thức ăn nạp vào quá cao hoặc chế độ ăn có quá nhiều chất dinh dưỡng thì giảm lượng thức ăn ăn vào, hoặc sử dụng thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn hoặc tăng cường thức ăn nhiều xơ. Nếu nái quá gầy thì phải tăng lượng thức ăn hoặc phải tăng hàm lượng dinh dưỡng cho chế độ ăn.             - Chế độ ăn cho lợn ngoại nái sinh sản:
	Giai đoạn 1
	35 - 70 kg: chế độ ăn cho nái hậu bị có mật  độ trung bình cho ăn tự do
	Giai đoạn 2
	70 kg - 21 ngày trước khi phối giống: cho ăn 2,5 - 3,0 kg/ngày
	Giai đoạn 3
	21 ngày trước khi phối giống đến khi phối giống: cho ăn  tự do
	Giai đoạn 4
	phối giống đến cuối thai kỳ: cho ăn 2,0 - 2,5 kg/ngày
	cuối thai kỳ đến cai sữa: cho  ăn theo khẩu phần ăn nái  nuôi con
	1,0
	1,5
	2,0
	4.1.2. Chăm sóc lợn nái
	- Quản lý sức khỏe lợn              + Khi lợn được nuôi ở ngoài trời, có thể tránh được bị ảnh hưởng bởi nhiều loại bệnh tật, chủ yếu là vì động vật có thể chất tốt hơn, do đó có một sự cải thiện sức đề kháng với bệnh tật như là viêm tử cung, viêm vú… Bệnh về chân móng cũng rất hiếm gặp phải, thường chỉ xảy ra trong các đàn chuyển đổi đột ngột từ nuôi nhốt sang chăn thả tư do, khi chúng đột nhiên nhận được vận động quá nhiều. Áp lực lây nhiễm bệnh cũng giảm nhiều hơn khi nuôi ở ngoài trời. Vi khuẩn E.coli có thể được phát hiện nhiều hơn với đàn lợn chăn thả, nhưng bệnh ỉa chảy do E.coli ở lợn con là hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên, một số lợn sẽ bị mắc bệnh tiêu chảy nặng bởi cai sữa, với tỷ lệ tử vong cao ở một số lứa đẻ.                 + Trong những trường hợp này, giải pháp duy nhất thường là hạn chế lượng thức ăn từ 3 - 5 lần/ngày, bổ sung thảo mộc vào thức ăn và tăng lượng thức ăn thô.

	+ Nếu bệnh xảy ra ở đàn lợn, phải tìm nguyên nhân chính của bệnh và phải được điều trị theo phương pháp tự nhiên. Điều này là rất quan trọng để thay đổi các điều kiện đã giúp ngăn ngừa căn bệnh này tránh trở thành một vấn đề thường xuyên.
	- Tạo sức đề kháng tự nhiên cho lợn mới mua               + Lợn là vật mang tự nhiên của nhiều loại mầm bệnh. Một số mầm bệnh không có hại, một số gây hại và nguy hiểm, do đó cần phải phòng tránh bằng mọi giá. Vì vậy, khi nhập động vật mới vào một đàn, điều quan trọng là dần dần đưa chúng đến môi trường mới của chúng. Cách tốt nhất là hỗ trợ phát triển hệ thống miễn dịch tự nhiên của động vật đối với sinh vật gây bệnh. Ví dụ, lợn cái con mới mua có thể được nhốt cùng với lợn nái già của trại đã được chọn để loại thải trong một vài tuần. Những lợn con này sẽ nhiễm trùng nhẹ với vi khuẩn của đàn. Cách làm này giúp chuyển được trạng thái miễn dịch của lợn nái già sang trạng thái miễn dịch cho lợn cái con thông qua tiếp xúc. Do đó lợn nái có sức đề kháng với bệnh được tối đa trước khi sinh sản.
	+ Tuy nhiên, một số bệnh nhiễm trùng có thể phát triển rất nhanh và gây ra những thiệt hại to lớn, do đó cần kích thích nhân tạo hệ thống miễn dịch của lợn nái, ngay cả trong đàn lợn hữu cơ. Đàn lợn có thể bị ảnh hưởng bởi một số bệnh như Porcine parvovirus (PPV) hoặc erysipelas (bệnh đóng dấu lợn),… người chăn nuôi nên cho phép một bác sỹ thú y kiểm tra và tiêm chủng vacxin phòng bệnh cho cả đàn nếu cần thiết.
	- Ngăn chặn ký sinh trùng            + Tất cả lợn, bất kể nó được nuôi nhốt hay chăn thả, có thể bị ảnh hưởng bởi nội ngoại ký sinh trùng, do đó vấn đề này cần được xem xét trong quá trình lập kế hoạch chăn nuôi. Chăn nuôi lợn hữu cơ không được phép điều trị thông thường với các tác nhân tẩy giun, điều quan trọng là không nên thường xuyên sử dụng cùng một khu vực cho ăn hoặc nghỉ ngơi.
	+ Giun đũa và giun tròn trên đồng cỏ thường xuất hiện ở đàn lợn chăn thả trong một thời gian dài cùng một khu vực. Do đó, lợn nên được di chuyển luân canh, khoảng cách sử dụng lại trong cùng một khu vực, thì tốt hơn. Trứng giun đũa có thể sống sót trong đất khoảng 5 - 10 năm. Ấu trùng giun tròn có thể sống sót trong một năm trên đồng cỏ. Việc quay vòng bãi chăn thả cho lợn là không có hiệu quả chống lại giun tròn, nếu việc quay vòng này không đủ thời gian để kiểm soát vòng đời của giun. Theo tiêu chuẩn hữu cơ yêu cầu các con lợn ở khu vực chăn thả được chuyển đến một khu vực mới ít nhất mỗi năm một lần. Điều này, không giải quyết tất cả các vấn đề ký sinh trùng, nhưng giúp hạn chế tối đa áp lực nhiễm ký sinh dưới sự kiểm soát.            + Nếu lợn con mới mua đã được tẩy giun trước khi nhập vào với đàn, vấn đề giun có thể được giảm tối thiểu. Bệnh cầu trùng lợn con có thể được kiểm soát bằng cách di chuyển lán (chuồng) lợn nái sau mỗi lứa đẻ.
	+ Rận và đặc biệt ghẻ là một vấn đề quan trọng cho đàn lợn chăn thả. Nếu một đàn bị nhiễm ghẻ, nó có thể cần phải tiêu hủy các bộ phận hoặc toàn bộ đàn gia súc, và chỉ sử dụng động vật an toàn khi bắt đầu đàn mới. Việc luân chuyển bãi chăn không ảnh hưởng đến rận và ghẻ, vì những ký sinh trùng này theo các con lợn, mà không phải là đất.
	4.2. Nuôi dưỡng lợn vỗ béo (lợn thịt)
	*Chăn thả lợn vỗ béo              Có hai vấn đề liên quan đến việc nuôi lợn vỗ béo ngoài trời trong cả năm.                 - Một là rất khó để duy trì bãi cỏ, nhiều thức ăn.                 - Thứ hai là thức ăn của lợn đòi hỏi nhu cầu là rất cao vì chúng vận động rất nhiều và phải giữ ấm vào mùa đông.              + Nếu tỷ lệ chăn thả được giữ ở mức tương đối thấp, có thể hạn chế được thiệt hại cho cỏ, miễn là cỏ vẫn đang phát triển và cách tốt nhất là di chuyển đàn lợn. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là các con lợn vỗ béo sẽ đòi hỏi khá nhiều diện tích trong trang trại.
	+ Một vấn đề khác liên quan đến tỷ lệ chăn thả là tác động đến môi trường của nitơ trong phân. Như vậy phải có một diện tích nhất định đồng cỏ cho lợn vỗ béo. Ngoài ra, một khu vực chăn thả chỉ được sử dụng cho lợn vỗ béo không quá một lần cho mỗi năm.
	*Hệ thống kết hợp            Lợn vỗ béo không cần phải chăn thả ngoài trời cả năm. Các tiêu chuẩn hữu cơ cho phép sử dụng kết hợp hệ thống chăn nuôi trong chuồng và ngoài trời. Trong chuồng, lợn được tiếp cận với chất đệm lót sâu sạch hoặc một ổ rơm thay đổi. Khu vực chạy ngoài trời phải có một sàn rắn và hệ thống thoát nước tốt, như sàn bê tông và phân được lấy ra hàng ngày. Khu vực chạy ngoài trời cũng có thể được làm 1 phần mái che phủ các bộ phận của khu vực chạy ngoài trời.             *Thức ăn cho lợn vỗ béo  Lợn vỗ béo sử dụng được nhiều thức ăn thô khoảng 8 - 10% của tổng số thức ăn tiêu thụ là thức ăn thô như cỏ, thức ăn ủ chua và cỏ khô… Thức ăn thô có thể chiếm hơn 10% tổng số khẩu phần thức ăn, tuy nhiên, trong các trường hợp có thể sử dụng là 12 - 15% thức ăn thô.
	*Cho lợn thịt ăn            - Việc xác định bao nhiêu thức ăn thô cho một lợn vỗ béo ở các trọng lượng khác nhau là khó khăn, do vậy có thể bổ sung tuân thủ các quy tắc chăn nuôi chung.               - Thức ăn chiếm khoảng 70 - 80% tổng chi phí sản xuất lợn thịt, do đó chế độ cho ăn nên được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng thức ăn có sẵn và lợi nhuận. Nhu cầu về năng lượng và protein thay đổi khi lợn lớn lên, nhu cầu này giảm dần theo thời gian. Do đó, nên sử dụng nhiều chế độ ăn trong giai đoạn từ cai sữa đến khi xuất chuồng, có thể cho ăn ba giai đoạn: chế độ ăn khởi động (sau cai sữa), chế độ ăn tăng trưởng, chế độ ăn vỗ béo xuất chuồng.
	Nhu cầu thức ăn cho lợn thịt hàng ngày
	4.3. Nuôi dưỡng lợn đực giống
	Mức ăn cho lợn đực giống
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